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Xin trân trọng cảm ơn!

Kính gửi quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối 
tác và đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty,  

Trước tình hình đó, đội ngũ Ban điều hành và Nhân sự đã nỗ lực hết mình để chèo lái con tàu QBS vượt qua 
những khó khăn. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi doanh thu có sự sụt 
giảm về doanh thu với doanh thu ba quý đầu năm 2024 từ 337 tỷ giảm xuống còn 55 tỷ. Trong những năm tiếp 
theo, chúng tôi tiếp tục hành trình định vị doanh nghiệp từ việc tái cấu trúc các hoạt động kinh doanh. Chúng 
tôi nỗ lực tập trung phát triển thương mại phân bón - vốn là mũi nhọn của QBS, đồng thời nghiên cứu, đầu tư 
và mở rộng hoạt động kinh doanh sang những ngành mới.  

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý cổ đông, nhà đầu tư, 
khách hàng, đối tác và các cá nhân đã đồng hành cùng chúng tôi xuyên suốt khoảng thời gian đầy thách thức 
vừa qua. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của Quý vị là sức mạnh to lớn giúp chúng tôi vượt qua hành trình năm 
2024 đầy thách thức và là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi tiếp tục các cuộc hành trình xa hơn nữa trong tương lai. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị 
Chủ tịch

Trần Thị Yến Chi

Năm 2024 khép lại, đánh dấu một năm với nhiều thách thức cho 
QBS. Sau giai đoạn biến động mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, 
sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, kéo theo 
những khó khăn mới từ sự bất ổn địa chính trị, tác động của lạm 
phát, và những thay đổi trong chính sách kinh tế quốc tế. Đặc 
biệt, thị trường phân bón trong nước tiếp tục đối mặt với áp lực 
cạnh tranh gay gắt, giá nông sản tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa 
ổn định, trong khi chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp duy trì ở 
mức cao. Những yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu 
thụ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông điệp từ

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUYÊN NGHIỆP

Chuẩn hóa trong mọi hoạt động nhằm phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh;

CHĂM SÓC

Chúng tôi luôn chăm sóc khách hàng một cách tận tâm, chu đáo để khách hàng luôn hài lòng về sản 
phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.  

ĐỔI MỚI

Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc và công nghệ để đem lại sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng;

CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để mang đến sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất trong thời gian 
đúng hạn;

CHÍNH TRỰC

Luôn phấn đấu để có được niềm tin của mọi đối tác và khách hàng, tạo niềm tin đối với cộng đồng;

1
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GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty là nhà phân phối nội địa các mặt hàng phân bón, đóng vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất phân 
bón và nông dân. 

TẦM NHÌN
“Trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản xuất và cung cấp phân bón, hóa chất và vật tư 
nông nghiệp ở Việt Nam”.

SỨ MỆNH
Quảng Bình cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển ngành nông 
nghiệp bền vững ở Việt Nam.

TỔNG QUAN CÔNG TY

Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 

Tên Tiếng Anh: Quang Binh Import And Export Joint Stock Company 

Tên Viết Tắt: Quang Binh JSC

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp:

Số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần 
đầu vào 12/03/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 32 vào ngày 13/01/2025 
do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải 
Phòng cấp. 

Vốn điều lệ: 693.299.280.000 đồng

Trụ sở chính: Số 23, Lô 1, Khu 97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng. 

Số điện thoại:

Số Fax:

(84.225)626 3333 

(84.225)353 3679

Website: https://quangbinhjsc.com.vn/

Mã cổ phiếu: 

LOGO:

QBS

1



1312

Báo Cáo Thường Niên 2024Chương -CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2007

Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Quảng Bình (CTCP 
XNK Quảng Bình) được 
thành lập với số vốn điều lệ 
ban đầu là 1 tỷ đồng, trên 
cơ sở tách ra từ Công ty Cổ 
phần Hảo Mỳ - một công 
ty đã có trên 30 năm kinh 
nghiệm kinh doanh thương 
mại nội địa về phần bón, 
hóa chất và nông sản.

2010

Thông qua 2 đợt phát hành 
cổ phần cho cổ đồng hiện 
hữu. Công ty đã năng vốn 
điều lệ lên 9,9 tỷ đồng.

2011

Tăng vốn điều lệ từ 9,9 tỷ 
đồng lên 20 tỷ đồng.

201620172022

Đầu tư xây dựng Cảng cạn 
ICD Quảng Bình - Đình Vũ. 
Nâng vốn điều lệ lên hơn 
693 tỷ đồng thông qua việc 
phát hành có phiếu cho cổ 
đông chiến lược. 

Thành lập liên doanh chiến 
lược toàn diện trong linh vực 
logistic với Công ty Cổ phần 
ICD Tân Cảng Sóng Thần và 
ký kết Hợp đồng Liên doanh 
xây dựng, vận hành khai thác 
kho lạnh tại Khu Công nghiệp 
Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. 
Ký kết hợp tác liên doanh với 
Công ty TNHH Transworld GLS 
Việt Nam thành lập Công ty 
Cổ phần Transworld QBV ICD. 
Trong đó, Quảng Bình tham gia 
góp 40% vốn thành lập Công ty.

Hoàn thiện việc thoái vốn 
tại Công ty Cổ phần Cảng 
cạn Quảng Bình - Đình Vũ. 

2012

20142015

Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 
56 tỷ đồng. Mở rộng linh vực, ngành 
nghề kinh doanh sang hoạt động dịch 
vụ kho bãi ngoại quan, tiếp nhận vận 
tải, thông quan hàng hóa xuất nhập 
khẩu và tái xuất khẩu. Đồng thời, mở 
thêm 01 văn phòng dại diện tại Quảng 
Ninh và 01 chi nhánh tại khu kinh tế 
cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. 

Đưa Nhà máy sản xuất phân bón 
NPK và phân lân vào hoạt động với 
thương hiệu NPK Đình Vũ và lân Đình 
Vũ tại thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, 
huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Khánh thành Nhà máy Barite tai 
Savannakhet - Lào do Công ty góp 
vốn đầu tư. Đến tháng 08/2015, lô 
hàng thành phẩm đầu tiên được 
xuất sang thị trường Mỹ. Tháng 
12/2015 QBS nâng vốn điều lệ lên 
gần 640 tỷ đồng thông qua phát 
hành cổ phiếu ra công chúng.

Vốn điều lệ được tăng lên 320 tỷ đồng 
thông qua phát hành cố phiếu cho có 
đông hiện hữu. Ngày 13/11/2014, cổ 
phiếu của Công ty được niêm yết trên 
sàn HOSE với mã chứng khoán: QBS.

2013

1
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GIẢI THƯỞNG
Năm Giải Thưởng

2009

- Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010 của UBND Thành phố Hải Phòng. 

- Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011 của UBND Thành phố Hải Phòng. 

- Bằng khen Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ công tác năm 2010 - 2011 của UBND TP. Hải Phòng.

- Chứng nhận Top 100 Nhà cung cấp đáng tin cây tại Việt Nam năm 2011 do Viện doanh 
nghiệp Việt Nam cấp. 

- Xây dựng doanh nghiệp và phong trào ủng hộ xã hội năm 2011.

- Giấy khen Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng 
Hiệp hội Doanh nghiệp Thủy Nguyên và phong trào ủng hộ năm 2011 do UBND huyện Thủy 
Nguyên cấp.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 của UBND Thành phố Hải Phòng.

- Giấy khen về việc đạt thành tích trong công tác thu và nộp thuế trước hạn năm 2012 do Cục 
Hải quan Hải Phòng cấp.
- Giấy khen đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2012 của Tổng 
cục Thuế. 
- Giấy khen Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo 
sản xuất kinh doanh, thực hiện nộp ngân sách nhà nước nắm 2012 của UBND huyện Thùy 
Nguyên.

- Thành tích Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc năm 2009.

- Lãnh đạo Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc năm 2009.

2010

2011

2012

2013

- Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới năm 2013.

- Chứng nhận Thương hiệu tin cậy năm 2013 do Viện nghiên cứu kinh tế phát triển cấp.

- Chứng nhận Nhà cung cấp chất lượng năm 2013 do Viện doanh nghiệp Việt Nam.

- Chứng nhận Doanh nghiệp của năm 2013.

2014

- Thành tích Xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng năm 2014.

- Chứng nhận Doanh nhân, Doanh nghiệp của năm do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Việt Nam trao tặng năm 2014.

- Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm an toàn vì sức 
khỏe cộng đồng. 

- Danh hiệu “Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông” năm 2015. 
- Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015.

- Chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016.

- Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2016.

2015

2016

2017 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017.

2018

2019

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018.

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Từ năm 2015, CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, 
Công ty cũng có nhiều thành tích nổi bật khác trái dài trên nhiều lĩnh vực như quản trị công ty, an sinh xã hội, 
hoạt động công đoàn... và đã được công nhận từ những ngày đầu xây dựng cho đến nay.

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi 
và xây dựng Tổ chức Công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố Hải 
Phòng trao tặng.

Giấy khen có thành tích hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 do Ban 
chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên trao tặng.

Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi 
và xây dựng Tổ chức Công đoàn do Liên đoàn Lao động huyện Thủy 
Nguyên trao tặng.

Giấy khen Thành tích xuất sắc trong hoạt động an sinh xã hội năm 2020 
do Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng trao tặng.

2015

2020

2022

2023

1
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

Bán buôn phân bón; bán buôn hóa chất thông thường 
(trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

Kho bãi và lưu trữ hàng hóa

CÁC NGÀNH NGHỀ 
KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANHNGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Cơ cấu doanh thu

Ure, Supe Lân, NPK Đình Vũ, Kali Lào

Kinh doanh phân bón - hóa chất

Cho thuê kho bãi

Kinh doanh cho thuê kho bãi

Sản phẩm, dịch vụ 
chính của công ty

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT(Không có)Bán hàng
Cung cấp dịch vụ

Thương mại phân bón

Dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan và 
các dịch vụ khác

99,61%

0,39%Theo mảng Theo sản phẩm 

99,61%

0,39%

Chi nhánh Quảng Bình: Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo, Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình.

1
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MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kế hoạch phát triển trong trung và dài hạn của công ty tập trung vào việc duy trì và mở rộng các mảng kinh 
doanh cốt lõi, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Mảng phân bón nội địa chú trọng mở rộng quan hệ 
khách hàng và tìm kiếm thêm nguồn cung phù hợp. Mảng hóa chất và hàng hóa khác đang giữ vững đà tăng 
trưởng và mở rộng thêm các sản phẩm mới để gia tăng thị phần. Dịch vụ kho bãi và logistics được đầu tư để 
nâng cao chất lượng, thu hút khách hàng và nhân lực có chuyên môn. Ngoài ra, công ty cũng quan tâm đến 
việc kiểm soát tài chính, tối ưu chi phí và sáng tạo trong kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động bền vững. 
Những định hướng này cho thấy sự phát triển toàn diện, linh hoạt và có chiến lược rõ ràng.

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng tiền để chống việc rủi ro 
liên quan tới vẫn đề tài chính, nợ xấu.Thúc đẩy sáng tạo, đưa ra các 
ý tưởng mới để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, công nghệ để tiết 
kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất. Chủ động, linh hoạt thích ứng 
trong xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực, tổ chức thực hiện.CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

MẢNG PHÂN BÓN 
NỘI ĐỊA

Duy trì những mối quan hệ khách hàng truyền thống, chào bán những 
sản phẩm nguyên liệu do công ty chủ động nhập khẩu, cũng như tìm 
nguồn hàng nội địa phù hợp để chào bán. Tìm hiểu thêm các Nhà máy 
sản xuất phân bón trong cả nước, xây dựng thêm các mối quan hệ 
bạn hàng mới, chào bán phát triển mảng thương mại nội địa các mặt 
hàng phân bón.

MẢNG HÓA CHẤT VÀ 
HÀNG HÓA KHÁC

Duy trì đà tăng trưởng của những mặt hàng thế mạnh hóa chất như 
Lưu huỳnh, Axit Sulphuric... Đồng thời phát triển thêm vào một số loại 
sản phẩm hóa chất khác mà nhà cung cấp nước ngoài sẵn có. 

Củng cố chất lượng dịch vụ, xây dựng các chính sách phù hợp để tiếp 
tục thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Thu hút thêm nhân lực có 
trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics. DỊCH VỤ KHO BÃI VÀ 

CÁC DỊCH VỤ
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RỦI RO

Sự vận động và phát triển của nền kinh tế tác động 
mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực , ngành nghề và đối tượng 
trong nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Quảng Bình. Các rủi ro hình thành từ biến 
động của các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tốc độ 
tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, 
chính sách của Chính phủ... Những rủi ro này có tác 
động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và 
Công ty nói riêng. 

Thời gian vừa qua đã diễn ra sự biến động mạnh mẽ 
của nền kinh tế toàn cầu, sự phục hồi diễn ra không 
đồng đều giữa các khu vực, kéo theo những khó khăn 
mới từ sự bất ổn địa chính trị, tác động của lạm phát, 
và những thay đổi trong chính sách kinh tế quốc tế. 
Đặc biệt, thị trường phân bón trong nước tiếp tục đối 
mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt, giá nông sản tuy có 
cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định, trong khi chi phí đầu 
vào sản xuất nông nghiệp duy trì ở mức cao. Những 
yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ 
phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Trong hoàn cảnh 
đầy thách thức trên, Công ty đã nỗ lực rất nhiều để cải 
thiện tình hình kinh doanh. 

03

Theo tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tháng 10/2024 tăng 0,33% so với tháng trước. So với 
tháng 12/2023, CPI tháng Mười tăng 2,52% và so với 
cùng kỳ năm trước tăng 2,89%. Bình quân mười tháng 
năm 2024, CPI tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước; 
lạm phát cơ bản tăng 2,69%. 

Nhìn chung, trong năm 2024 lạm phát được kiểm soát 
hiệu quả. Nguyên nhân đến từ sự hạ nhiệt của lạm 
phát thế giới và các chỉ đạo của Chính phủ đối với các 
bộ, ngành, địa phương. 

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí 
để hỗ trợ  người dân và doanh nghiệp được Chính phủ 
tiếp tục thực hiện. Tuy vậy, công tác quản lý, điều hành 
giá trong thời gian tới cần được tiếp tục thực hiện thận 
trọng, chủ động và linh hoạt bảo đảm tốc độ lạm phát 
trong thời gian tới.

04

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu hàng hóa, mọi biến động tỷ giá cũng như giá cả 
hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh 
doanh của Công ty. 

05

07

Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính 
sách của một quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến sự 
ổn định và khả năng phát triển của các ngành kinh 
tế nói chung và ngành phân bón, xuất nhập khẩu nói 
riêng. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 
với tư cách là công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao 
dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kể từ năm 2014. 
Chính vì vậy, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh 
của hệ thống pháp luật Việt Nam. Do đó, bất kỳ sự 
thay đổi nào trong hệ thống pháp luật cũng có sự tác 
động lớn đến hoạt động của công ty. Việt Nam đang 
trong giai đoạn hoàn thiện thì các rủi ro về pháp lý là 
những rủi ro đáng quan tâm. Công ty sẽ liên tục cập 
nhật, đào tạo và trao đổi về cơ chế luật hiện hành và 
những thay đổi để đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro về 
mặt pháp luật. Đồng thời, công ty sẽ chủ động phối 
hợp với các cơ quan quản lý và chuyên gia pháp lý để 
nắm bắt kịp thời những điều chỉnh trong chính sách và 
quy định pháp luật. 

Các rủi ro bất khả kháng khác như chiến tranh, dịch 
bệnh,... là những rủi ro không thể đoán trước, có khả 
năng xảy ra thấp nhưng có tác động lớn đến tình hình 
kinh doanh toàn công ty. Đây là những rủi ro bất khả 
kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về nhiều mặt cho 
doanh nghiệp. 

07

Rủi ro kinh tế01

Trong năm 2024 vừa qua, tỷ giá tại các quốc gia 
trên thế giới có sự biến động lớn. Tỷ giá ghi nhận 
có sự tăng mạnh trong quý IV, điều này có những 
tác động nhất định đến các doanh nghiệp xuất - 
nhập khẩu. Sự biến động này không chỉ ảnh hưởng 
đến chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu mà còn tác 
động đến sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. 
Bước sang năm 2025, công ty tiếp tục theo dõi chặt 
chẽ xu hướng tỷ giá và có những ứng biến kịp thời để 
giảm thiểu các rủi ro này. 

Rủi ro tỷ giá02

Rủi ro lạm phát03

Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng năm 2024, chỉ 
số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 
8,5% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng rất 
tích cực trong khi cùng kỳ năm 2023 IIP đã giảm 0,8%. 
Xét theo từng tháng, chỉ số IIP đều tăng mạnh so cùng 
kỳ. Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) trong 7 tháng 
2024 luôn nằm trên ngưỡng 50 điểm (chỉ dưới 50 điểm 
trong tháng 3). Đây là chỉ báo hết sức khả quan về sự 
phục hồi của sản xuất trong nước so với năm trước 
.Nhiều khả năng lãi suất sẽ tăng trong năm 2025. 
Điều này khiến Công ty phải luôn sát sao theo dõi tình 
hình biến động của lãi suất  để có phương hướng , kế 
hoạch kinh doanh  phù hợp trong môi trường lãi suất 
luôn thay đổi. 

Rủi ro lãi suất04

Rủi ro thương mại05

Rủi ro pháp luật06

Rủi ro bất khả kháng07

1
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH DOANH GIÁM ĐỐC LOGISTICS

TPKD HÓA CHẤT & 
NÔNG THỦY SẢN

PKD HÓA CHẤT

PKD NÔNG THỦY SẢN

PHÒNG TÁC NGHIỆP PHÒNG GIAO NHẬN

BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH
CÔNG TY CON, 

CÔNG TY LIÊN KẾT, 
CHI NHÁNH

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ TOÁN CÁC 
CHI NHÁNH KHÁC

CHI NHÁNH 
QUẢNG BÌNH

QBS áp dụng mô hình quản trị theo Điểm a, Khoản 1, 
Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (ban 
hành ngày 17/6/2020) của Quốc hội nước CHXH 
Việt Nam. Trong đó bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. 

2
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra HĐQT của Công ty, HĐQT là cơ 
quan quản lý cao nhất có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông, có toàn quyền nhân danh Công ty, thay mặt cổ đông để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 
đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định 
trong điều lệ Công ty. Hàng năm HĐQT chuẩn bị kỹ lưỡng để họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức một 
cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo cho các cổ đông thực hiện được đầy đủ các quyền của cổ đông. 

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có Chủ tịch và các ủy viên. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của 
mình, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, kiểm điểm phân tích đánh giá tình hình sản 
xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông, cụ thể hóa các kế hoạch, nhiệm vụ và giao cho Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện. 

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát của công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, 
hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động 
độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. 

Ban kiểm soát

Ban Giám đốc của Công ty gồm có 01 Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng 
ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

Ban Giám đốc

Phòng giao nhận: Chịu trách nhiệm giao nhận, giám sát Hàng hóa của Công ty. 

Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh bao gồm: 

Phòng kế toán: Thực hiện các chức năng: Quản lý lao động tiền lương; Tổ chức bộ máy kế toán, quản lý 
vốn và tài sản; Thực hiện các nhiệm vụ kế toán và thủ quỹ, thống kê, lập các báo cáo quyết toán quý, năm 
và quyết toán đầu tư

Phòng hành chính: Tham mưu cho BGĐ về việc bố trí nhân sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công 
ty; quản lý hồ sơ lí lịch của công nhân viên; đồng thời thực hiện công tác hành chính như công tác an ninh 
quốc phòng, bảo vệ cơ quan; môi trường, phòng cháy chữa cháy; xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ.

Chi nhánh Quảng Bình: Phối hợp với văn phòng công ty và các văn phòng khác để triển khai công việc kinh 
doanh của Công ty và khai thác khách hàng trên địa bàn hoạt động. 

+ Phòng kinh doanh hóa chất và nông thủy sản: Phụ trách xuất nhập khẩu hóa chất và nông lâm thủy sản.

+ Phòng kinh doanh phân bón: Phụ trách phân phối sản phẩm phân bón, kho bãi và các dịch vụ khác.

Một số phòng ban chức năng

2
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Trần Thị Yến Chi Bà Hà Thị Mai Hương Bà Lê Thị Thanh Hải

Quá Trình Công TácQuá Trình Công Tác

2013 - 2014: Nhân viên chứng từ 
Công ty TNHH Shipco Transport.

2014 - 2016: Nhân viên xuất 
nhập khẩu CTCP Xuất nhập khẩu 
Quảng Bình.

2016- 04/2018: Phó PKD hóa 
chất và nông thủy sản CTCP Xuất 
nhập khấu Quảng Bình.

03/2018 - nay: Thành viên Hội 
đồng quản trị kiêm Giám đốc 
CTCP 5FOODS.

04/2018 - 12/2020: Trưởng 
phòng Kinh doanh 2 CTCP Xuất 
nhập khẩu Quảng Bình.

04/2020 - nay: Thành viên Hội 
đồng quản trị CTCP Xuất nhập 
khẩu Quảng Bình.

7/2014 - 5/2015: Nhân viên kế 
toán tại Trung tâm bán lẻ Viettel.

08/2015 – 08/2016: Nhân viên 
kế toán tại Công ty cổ phần  phát 
triển phân bón Đình Vũ.

2016- 04/2018: Nhân viên kế 
toán tại Công ty cổ phần Xuất 
nhập khẩu Quảng Bình.

10/2018 – 12/2018: Nhân viên 
kế toán tại Công ty TNHH Vận tải 
Hoàng Dương.

05/2019 – 01/2020: Nhân viên 
kế toán tại Công ty cổ phần Xuất 
nhập khẩu Cát Long. 

01/2020 – 03/2021: Kế toán 
trưởng tại Công ty cổ phần Xuất 
nhập khẩu Cát Long.

03/2021 – 06/2024: Kế toán 
trưởng tại Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Quảng Bình. 

06/2024 – nay: Chủ tịch HĐQT tại 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Quảng Bình. 

Quá Trình Công Tác

2014- 2016: Kế toán viên Công ty 
TNHH MTV Hương Tân.

2017- 09/2023: Kế toán viên CTCP 
Xuất nhập khẩu Đức Nguyễn.

05/2020 - 04/2021: Kế toán 
trưởng CTCP Thương Mại 
Dịch vụ và XNK Trần Trang.

04/2021 - nay: Thành viên Hội 
đồng quản trị CTCP Xuất nhập 
khẩu Quảng Bình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Sinh năm: 1991 Sinh năm: 1991

Trình độ: Cử nhân Kế toán - 
Kiểm toán

Sinh năm: 1992

Trình độ: Cử nhân kế toán

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Số lượng cổ phần sở hữu: 0

Ông Hoàng Văn Hưng Ông Nguyễn Văn Trung

Tổng Giám đốc Kế toán trưởng

Sinh năm: 1982

Trình độ: Cử nhân Công nghệ 
thông tin

Sinh năm: 1993

Trình độ: Cử nhân kế toán

Quá Trình Công Tác Quá Trình Công Tác

05/2012 - 12/2020: Thành 
viên Hội đồng quản trị CTCP 
Xuất nhập khẩu Đức Nguyễn.

06/2014 - 12/2020: Giám đốc 
CTCP Xây dựng và Xuất nhập 
khẩu Tam Đảo.

02/2016 - 06/2017: Trưởng 
văn phòng đại diện tại Cao 
Bằng - CTCP XNK Quảng Bình.

05/2017 - 10/2017: Thành viên 
Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu 
Tân Cảng Sài Gòn.

06/2017 - 04/2020: GĐ Dịch vụ 
Xuất nhập khẩu CTCP Xuất nhập 
khẩu Quảng Bình.

10/2017 - 12/2020: Chủ tịch 
Hội đồng quản trị CTCP Xuất 
nhập khẩu Tân Bình Phú.

04/2020 - nay: Tổng Giám đốc 
CTCP Xuất  nhập  khẩu Quảng  Bình.

11/2016 - 12/2018: Nhân viên 
kỹ thuật tại Công ty cổ phần xây 
dựng Hạ Tầng và TM An Phát.

07/2019 - 06/2024: Nhân viên 
kế toán tại Công ty cổ phần Xuất 
nhập khẩu Quảng Bình. 

07/2024 - Nay: Kế toán trưởng tại 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Quảng Bình. 

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Số lượng cổ phần sở hữu: 0

2
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GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Bà Đặng Thị Phương Thảo

Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm: 1986

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá Trình Công Tác Quá Trình Công Tác

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Sinh năm: 1981

Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ

Bà Trần Thị Thu Trang

Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm: 1985

Quá Trình Công Tác

Trình độ: Cử nhân Kế toán

2007 - 2008: Kế toán, Kiểm toán nội 
bộ tại CTCP Xuất nhập khẩu Hảo Mỳ. 

2008 - 2011: Nhân viên Kinh doanh tại 
Công ty CP XNK Quảng Bình. 

T1/2012 - T4/2014: Kế toán viên tại 
Công ty TNHH Vận tải Hoàng Dương.

T4/2014 - T5/2018: Trưởng Ban kiểm 
soát CTCP XNK Quảng Bình.

T5/2018 - nay: Trưởng Ban kiểm soát 
CTCP XNK Quảng Bình.

2003 - 2006: Giáo viên tiếng Anh 
tại trường THCS Tân Dương

2006 - 2011: Phiên dịch tiếng Anh 
tại CTCP CN Tàu thủy An Đông.

2011 - T4/2014: Chuyên viên Xuất 
nhập khẩu kiêm kế toán xuất nhập 
khẩu CTCP XNK Quảng Bình.

T4/2014 - T6/2018: Chuyên viên 
Xuất nhập khẩu kiêm thành viên 
BKS CTCP XNK Quảng Bình.

T6/2018 - nay: Thành viên BKS 
CTCP XNK Quảng Bình. 

T4/2009 - T3/2010: Kế toán tại Công 
ty CP ĐT & XLTM Cửa hàng xăng dầu 
231 Tô Hiệu.

T9/2010 - T6/2015: Kế toán tại công 
ty CP XNK Quảng Bình.

T6/2015 - T10/2015: Phó phòng kế 
toán tại Công ty CP XNK Quảng Bình 

T1/2016 - T3/2017: Kiểm soát nội 
bộ tại Công ty CP XNK Quảng Bình 

T3/2017 - nay: Thành viên BKS CTCP 
XNK Quảng Bình. 

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Số lượng cổ phần sở hữu: 0
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU NHÂN SỰ
Tính đến cuối năm 2024, tổng số cán bộ công nhân viên của 
Công ty là 10 người. Trong đó, nguồn lao động có trình độ cao 
chiếm đa số, là đầu não và bệ đỡ vững chắc của Công ty. Độ tuổi 
lao động phổ biến là từ 25-35, chiếm hơn một nửa tổng số CBNV. 
Sự cân bằng về giới trong lao động được duy trì tương đối với 8 
nữ và 2 nam. 

Tỷ lệ nam/nữ 2024 và tỷ lệ lao động trực tiếp

100% CBCNV là
lao động trực tiếp

Trình độ cán bộ công nhân viên và cơ cấu theo độ tuổi

Nam

Nữ

Trình độ Đại học, 
trên Đại học

20%

80%

100%

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BAN LÃNH ĐẠO TRONG NĂM

Bà Vũ Thị Dương miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 24/06/2024. 

Bà Trần Thị Yến Chi bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 24/06/2024. 

Ông Nguyễn Thanh Bình miễn nhiệm Ban điều hành ngày 18/03/2024

Ông Nguyễn Văn Trung bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 03/07/2024

Tỷ lệ nam/nữ 2024

Cơ cấu theo độ tuổi

Từ 25-35 Trên 35

6 Người

4 Người

2
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách đào tạo và tuyển dụng

Công tác đào tạo: Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nhân lực của QBS. QBS 
áp dụng chương trình đào tạo đảm bảo sự hội nhập quốc tế, nghiệp vụ chuyên nghiệp giúp nâng cao tay 
nghề cũng như áp dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh. QBS chú trọng huấn luyện đào tạo trực 
tiếp qua công việc: Cấp trên đào tạo cấp dưới, Chuyên viên cấp cao đào tạo cấp thấp hơn. QBS cũng thúc 
đẩy luân chuyển nhân sự nội bộ để đào tạo qua công việc thực tế bao gồm: đào tạo bên ngoài và nội bộ 
với nội dung chuyên sâu về quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên mở các buổi hội thảo 
chuyên đề có thực hành tại các phòng ban. Với những chương trình đào tạo bên ngoài, công ty hỗ trợ học 
phí cho người lao động để thúc đẩy việc tự học ở cán bộ nhân viên.

Công tác tuyển dụng: QBS thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch hàng năm và theo chiến lược phát triển 
trong từng giai đoạn. QBS công khai, minh bạch, thông báo rộng rãi quy trình tuyển dụng trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng.

Chế độ làm việc Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách lương: Người lao động được trả lương theo hiệu quả công việc tương ứng với vị trí/chức danh 
được phân công. QBS đảm bảo thu thập của cán bộ nhân viên cạnh tranh và tương ứng với các đơn vị 
cùng ngành nghề, cùng khu vực trong từng thời điểm. Lương thu nhập của cán bộ nhân viên bao gồm 
lương cơ bản và các loại phụ cấp lương tương ứng với hiệu quả lao động và trách nhiệm công việc. 

Chính sách thưởng: Công ty có chính sách tính thưởng cho người lao động căn cứ vào hiệu quả kinh 
doanh của từng đơn vị và đánh giá xếp loại KPI của từng cá nhân. Ngoài ra, QBS cũng có chính sách khen 
thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến được áp dụng, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Chính sách bảo hiểm và phúc lợi: Ngoài những chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật, QBS còn 
áp dụng các chính sách khác đối với người lao động như: Trợ cấp ốm đau, tai nạn, nghỉ thai sản; chăm lo 
quà Tết thiếu nhi, quà Trung thu đối với con của người lao động, hỗ trợ thêm các trường hợp hưởng chế 
độ bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; tố chức tham quan nghỉ mát và các hoạt động 
văn thể mỹ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

Thời gian làm việc: Bộ phận trực tiếp làm việc 5 ngày/tuần (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật), 8 giờ/ngày, nghỉ trưa 1,5 
giờ. Khi có nhu cầu về làm ngoài giờ để bắt kịp tiến độ kinh doanh thì nhân viên công ty có trách nhiệm làm 
thêm giờ và QBS có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người lao động thỏa đáng.

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc và 
các thiết bị giải trí để có thế đáp ứng tất cả nhu cầu sử dụng của cán bộ công nhân viên.

2
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CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

Tại ngày 31/12/2024, cơ cấu vốn và cổ đông được ghi nhận như sau:

Vốn điều lệ: 693.299.280.000 đồng

Số lượng cổ phiếu niêm yết:  69.329.928

Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông

Ngày bắt đầu giao dịch: 13/11/2014

Số lượng cổ phiếu lưu hành: 69.329.928 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu

VỐN CỔ PHẦN DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

TT

1

Đối Tượng

Nguyễn Thị Thanh Hương

Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ (cổ phiếu)

9.200.579 13,27%

Tỷ lệ sở hữu/
Vốn điều lệ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TT Loại cổ đông Số Lượng 
(Người)

Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ (Cổ phiếu)

Tỷ lệ sở hữu/
Vốn điều lệ

1

2

3

4

Cổ đông nhà nước 0

1

13

5.789

5.801

5.802

1

5.802

9.200.579

60.129.349

69.329.928

69.329.928

69.329.928

69.329.858

70

185.596

69.144.332

5.801

0 0,00%

0,0003%

13,27%

0,2677%

99,7323%

86,73%

100,00%

100,00%

100,00%

99,9997%

100,00%

100,00%

69.329.928

69.329.928

5.802

5.802

5.802

Cổ đông lớn

Cổ đông tổ chức

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

Tổng cộng

Cổ đông cá nhân

Cổ đông nhỏ

Cổ đông khác

Tổng cộng

Tổng cộng

Tổng cộng

0.00 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2020

2021

2022

2023

2024 304.029

444.493

485.526

618.035

618.229

Đơn vị tính: Triệu đồng
VỐN CHỦ SỞ HỮU

2
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ
(Không)

(Không)
CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Số cổ phiếu phát hành thêm 
(Cổ phiếu) Giá trị phát hành thêm (đồng) Vốn điều lệ sau khi 

phát hành (đồng) Phương thức tăng vốn

Phát hành cổ phần riêng lẻ
cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phần riêng lẻ
cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phần riêng lẻ 
cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phần riêng lẻ
cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phần riêng lẻ
cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phiếu
ra công chúng

Phát hành cổ phần riêng lẻ
cho nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ Công ty
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

ĐHĐCĐ Công ty
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

ĐHĐCĐ Công ty
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

ĐHĐCĐ Công ty
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

ĐHĐCĐ Công ty
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

ĐHĐCĐ Công ty
Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

ĐHĐCĐ Công ty
Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam
Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

Cơ quan chấp nhận việc tăng vốnThời điểm

Lần 1: 23/06/2010

Lần 2: 15/11/2010

Lần 3: 09/06/2011

Lần 4: 31/01/2012

Lần 5: 25/04/2014

Lần 6: 03/12/2015

Lần 7: 05/04/2017

380.000

510.000

1.010.000

3.600.000

26.400.000

31.999.928

5.330.000

264.000.000.000

319.999.280.000

53.300.000.000

5.100.000.000

10.100.000.000

36.000.000.000

3.800.000.000 4.800.000.000

9.900.000.000

20.000.000.000

56.000.000.000

320.000.000.000

639.999.280.000

693.299.280.000
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PHÂN TÍCH VĨ MÔ VÀ NGÀNH NĂM 2024

Gần đây, xu hướng sử dụng các sản phẩm phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ càng ngày càng trở 
nên phổ biến thay cho phân bón hóa học nhằm chống suy thoái đất, bảo vệ môi trường và an toàn 
cho sức khỏe con người. Tuy nhiên phân bón hữu cơ có những điểm yếu là khó cơ giới hóa sản 
xuất theo quy mô lớn và chủ yếu phân hữu cơ hiện nay cho năng suất khá thấp so với phân hóa 
học nên vẫn chưa có niềm tin của người tiêu dùng. 

Trong 8 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu trên 1,16 triệu tấn phân bón các loại, tương 
đương gần 478,7 triệu USD, giá trung bình 410,7 USD/tấn, tăng 5,87% về khối lượng, tăng 6,39% về 
kim ngạch và tăng 0,49% về giá so với cùng kỳ năm 2023.
Thị trường xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là Campuchia (tỷ trọng 30,8% tổng khối lượng), Hàn 
Quốc ( tỷ trọng chiếm 11% tổng khối lượng), Malaysia (7,1%). Tuy nhiên, việc chịu thuế xuất khẩu 
5% đã khiến phân bón của Việt Nam mất lợi thế trên thị trường thế giới.

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI

Giá nguyên liệu đầu vào có thể phục hồi nhẹ
Khí đốt: Theo IEA, nhu cầu khí đốt tự nhiên toàn cầu được dự báo sẽ tăng 2,5% vào năm 2024. 
Mức nhu cầu khí đốt tại các gia đình tại châu Âu sẽ tăng trong điều kiện thời tiết bình thường trong 
khi nhu cầu công nghiệp sẽ tăng khi nền kinh tế Châu Âu hồi phục. Tuy nhiên vẫn còn một vài sai 
số khi bối cảnh chính trị vẫn còn căng thẳng.
Than đá: Theo WCA, giá than thế giới có thể giảm xuống khoảng 60-70 USD/tấn bởi sự chuyển đổi 
sang các nguồn NLTT và sử dụng than thay thế trong các nền kinh tế phát triển.

Nhu cầu phân bón toàn cầu tăng trưởng chậm
Năng suất về cây trồng toàn cầu cao do điều kiện thời tiết tốt và lượng mưa dồi dào trong mùa 
sinh trưởng và El Nino giảm nhẹ. Vụ ngô và đậu nành đạt kỷ lục hoặc gần kỷ lục ở Hoa Kỳ và Bra-
zil, dẫn đến lượng dự trữ toàn cầu khổng lồ. Điều này khiến cho giá hàng hóa nông nghiệp có xu 
hướng giảm từ đầu năm 2024 và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm.
Mặc dù giá các loại phân đạm và phân kali đều đã giảm và dự kiến đi vào ổn định tại vùng giá hiện 
tại nhưng giá phân lân vẫn duy trì cao. 

THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC

HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG

Tính chung 11 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 369,93 tỷ USD, tăng 
14,4% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao so với nhiều nước trong khu vực ASEAN và 
châu Á (trong 10 tháng năm 2024, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 12,7%, của Hàn Quốc tăng 9,6%, 
của Thái Lan chỉ tăng 4,9%, của Indonesia chỉ tăng 1,33%).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 103,88 tỷ USD, tăng 20,0%, chiếm 28,1% tổng kim ngạch 
xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 266,05 tỷ USD, tăng 12,4%, chiếm 
71,9%. Điều đó cho thấy, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng cao hơn 
khu vực FDI (20% so với 12,4%) và tỷ trọng về kim ngạch xuất khẩu của khu vực này trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước cao hơn so với cùng kỳ năm trước (28% so với 26,8%) tiếp tục cho 
thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động xuất khẩu của khu vực này.

Trong 11 tháng năm 2024 có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (cùng kỳ năm 
trước chỉ có 33 mặt hàng), chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 
10 tỷ USD, chiếm 66,5%).
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% Thay đổiNăm 2024Năm 2023

2.237

Lợi Nhuận Gộp

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh 
thu, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận gộp và hiệu quả hoạt động. Trước bối cảnh thị trường có nhiều 
biến động, doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ, kéo theo sự suy giảm trong biên lợi nhuận. Chi phí vận 
hành và các yếu tố tài chính khác cũng tạo áp lực đáng kể, dẫn đến mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 
gia tăng. Lợi nhuận sau thuế tiếp tục ghi nhận mức âm cao hơn so với năm trước, phản ánh những thách 
thức mà doanh nghiệp đang đối mặt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung vào các giải pháp tối ưu hóa 
chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.

Năm 2023 Năm 2024 % Thay đổi
453.289 -87,75%55.540

Doanh Thu

Năm 2023 Năm 2024 % Thay đổi

(69.910)

Lợi Nhuận Thuần Từ Hoạt Động Kinh Doanh

Tình hình tài chính

64 -97,14%

(134.212) (91,98%)

% Thay đổiNăm 2023 Năm 2024

(41.033)

Lợi Nhuận Sau Thuế

(140.464) (242,32%)



4746

Báo Cáo Thường Niên 2024Chương -CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

(1.933)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KHÁC

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Lợi nhuận khác 
năm 2024

Triệu đồng Triệu đồng Đồng

Lợi nhuận trước thuế 
năm 2024

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
năm 2024

(136.145) (2.026)

Các khoản đầu tư lớn 
năm 2024

Tình hình hoạt động và tài chính của các 
công ty con, công ty liên kết

Không có Không có

334.715 triệu đồng
Năm 2023: 473.935 triệu đồng Năm 2022: 578.455 triệu đồng

Tăng trưởng doanh thu QBS 
so với năm 2023

Tổng tài sản QBS năm 2024

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2023

2024

453.288.599.350

55.540.335.400

26%

(88%)

2024

2023

-88%

Doanh thu QBS năm 2024

Tăng trưởng lợi nhuận QBS 
so với năm 2023

Lợi nhuận sau thuế QBS năm 2024

(140.464) triệu đồng

2024
2023

70%

(242%)
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NHÓM CHỈ SỐ THANH TOÁN NHÓM CHỈ SỐ CƠ CẤU VỐN

2020

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

2021 2022 2023 2024

1,40 1,63

1,63

5,55

6,10

15,71

13,83

10,63

1,37

Chỉ số về khả năng thanh toán của công ty có xu hướng tăng trong giai đoạn 2020 - 2023, thể hiện sự cải 
thiện về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Tuy nhiên, đến năm 2024, chỉ số này có sự 
suy giảm nhẹ xuống còn 10,63, cho thấy một số thay đổi trong cơ cấu tài sản và nợ phải trả của công ty. 
Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn trong năm 2024 ghi nhận mức giảm từ 15,71 xuống còn 10,63, tương 
ứng với mức suy giảm 32,34% so với năm 2023. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn cao hơn 74% so với năm 2022, 
cho thấy công ty vẫn duy trì được nền tảng tài chính vững chắc trong dài hạn. Điều này phản ánh sự thận 
trọng của công ty trong quản lý tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh toán an toàn. 
Hệ số thanh toán nhanh của công ty năm 2024 cũng đạt mức 10,63, giảm 23,14% so với năm 2023. Sự 
suy giảm này chủ yếu bắt nguồn từ việc tài sản ngắn hạn của công ty giảm mạnh 29,49%, từ 462,454 tỷ 
năm 2023 xuống còn 326,094 tỷ vào năm 2024. Trong khi đó, nợ ngắn hạn có sự gia tăng nhẹ từ 29,442 
tỷ lên 30,686 tỷ. 
Nhìn chung, trong giai đoạn 2020 - 2024, các chỉ số thanh toán của công ty luôn được duy trì ở mức lớn 
hơn 1, phản ánh sự chủ động và thận trọng trong chiến lược tài chính nhằm đảm bảo khả năng trả nợ 
ngắn hạn. Mặc dù có sự suy giảm trong năm 2024, nhưng nhìn chung, công ty vẫn duy trì được khả năng 
tài chính vững mạnh, cho thấy sự linh hoạt trong việc điều chỉnh cơ cấu tài chính để thích ứng với các 
biến động của thị trường. 

Năm 2024, công ty ghi nhận vốn chủ sở hữu chiếm chủ đạo trong cơ cấu vốn của công ty. Đây là kết quả 
của chiến lược tài chính được thực hiện từ năm 2022 nhằm đảm bảo sức khỏe tài chính lành mạnh trước 
những thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, việc giảm tỷ trọng nợ đã giúp công ty giảm 
áp lực tài chính, cải thiện khả năng thanh toán và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. 
Trong giai đoạn 2018 - 2021, tỷ trọng nợ trong cơ cấu nguồn vốn vẫn chiếm tỷ lệ cao, phản ánh chính 
sách sử dụng đòn bẩy tài chính để tài trợ cho hoạt động mở rộng và phát triển của công ty. Cụ thể, năm 
2020, nợ chiếm 49% trong cơ cấu vốn, trong khi năm 2021, con số này tăng lên 51%. Tuy nhiên, trước 
những biến động kinh tế và nhu cầu ổn định tài chính, công ty đã thực hiện các biện pháp tái cấu trúc 
nguồn vốn.
Giai đoạn 2022 - 2023 đánh dấu sự suy giảm đáng kể về tỷ trọng nợ trong cơ cấu vốn của công ty. Đặc 
biệt, trong năm 2022, công ty đã chủ động cắt giảm nợ vay nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính, tăng khả 
năng tự chủ và linh hoạt trong quản lý dòng tiền. Xu hướng này tiếp tục duy trì trong năm 2023, giúp công 
ty gia tăng năng lực tài chính và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay. Tuy nhiên, đến năm 2024, công 
ty ghi nhận sự gia tăng nhẹ về tỷ trọng nợ, từ mức 6% lên 9% trong tổng tài sản. Điều này phản ánh việc 
tận dụng cơ hội đầu tư mới hoặc đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trong bối cảnh thị trường có những dấu 
hiệu hồi phục. Dù vậy, với tỷ trọng nợ vẫn duy trì ở mức thấp so với giai đoạn trước, công ty tiếp tục giữ 
vững chiến lược tài chính thận trọng, ưu tiên duy trì sự ổn định và bền vững trong dài hạn. 

2020 2021 2022 2023 2024

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,98

0,49 0,51

0,16
0,06 0,09

0,100,07

0,19

1,04

Hệ số nợ/Tổng TSTổng TS (Tỷ đồng) Hệ số nợ/Vốn CSH

NHÓM CHỈ SỐ THANH TOÁN NHÓM CHỈ SỐ CƠ CẤU VỐN
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NHÓM CHỈ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI NHÓM CHỈ SỐ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

2020 2021 2022 2023 2024

Vòng quay tổng tài sản

0,87

1,23

0,39

0,86

0,14

Vòng quay hàng tồn kho

2020 2021 2022 2023 2024

92,19

171,53

14,17 8,56
2,01

Chỉ số vòng quay tổng tài sản trong năm 2024 ghi nhận mức giảm đáng kể so với các năm trước. Xu hướng 
này cho thấy khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu của doanh nghiệp đang có khó khăn. Điều này xuất 
phát từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm những thay đổi trong hoạt động kinh doanh, cơ cấu tài sản, điều kiện 
thị trường. Để cải thiện chỉ số này, QBS sẽ cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, nâng cao hiệu suất hoạt 
động và khai thác hiệu quả các tài sản hiện có trong thời gian sắp tới.

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho trong năm 2024 tiếp tục giảm mạnh so với các năm trước, phản ánh tốc độ luân 
chuyển hàng hóa có dấu hiệu chậm lại. Điều này có thể cho thấy doanh nghiệp đang tích trữ nhiều hàng hơn so 
với nhu cầu thực tế hoặc gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Để cải thiện tình hình, QBS sẽ tối ưu hóa 
chuỗi cung ứng, điều chỉnh chiến lược bán hàng và quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn. 

Chỉ tiêu 2020

-8,14%

-14,67%

-7,07%

-8,41%

0,01%

0,02%

0,01%

0,23%

2021

-38,60%

-25,14%

-15,06%

-27,79%

2022

-9,05%

-8,82%

-7,80%

-15,42%

2023

-252,90%

-37,53%

-34,74%

-241,65%

2024

ROS

ROE

ROA

Hệ số lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh/
Doanh thu thuần

Năm 2024, các chỉ số hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận những biến động lớn, cho 
thấy một giai đoạn đầy thách thức. 
Chỉ số ROS (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần) giảm mạnh xuống -252,90%, đánh dấu mức suy giảm 
đáng kể so với các năm trước, đặc biệt là so với năm 2023 (-9,05%) và năm 2022 (-38,60%). Đây là một 
dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang phải đối mặt với những áp lực đáng kể về biên lợi nhuận.

Tương tự, chỉ số ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cũng giảm xuống -37,53%, so với mức 
-8,82% của năm 2023 và -25,14% của năm 2022. Sự sụt giảm này phản ánh những khó khăn trong việc 
tạo ra lợi nhuận trên nguồn vốn đầu tư. Chỉ số ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) cũng có xu hướng 
đi xuống, đạt -34,74% trong năm 2024, so với mức -7,80% của năm trước.

Đáng chú ý, hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần giảm xuống -241,65%, thấp 
hơn nhiều so với mức -15,42% của năm 2023 và -27,79% của năm 2022. Điều này phản ánh những áp lực 
đáng kể từ môi trường kinh doanh và khả năng kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

Nhìn chung, năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy biến động của doanh nghiệp. QBS sẽ tập trung vào 
tối ưu hóa vận hành, kiểm soát chi phí và định hướng phát triển bền vững sẽ là chìa khóa quan trọng giúp 
doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này và tạo đà phục hồi trong tương lai.
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BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

Thị trường phân bón thế giới năm 
2024 khá biến động. 8 tháng 
đầu năm 2024 ghi nhận xuất 
khẩu phân bón có sự tăng nhẹ. 
Cùng với đó, giá các nguyên vật 
liệu đầu vào gây áp lực lên giá 
thành phẩm. Trong đó, giá khí 
đốt và giá than đá (2 nguyên 
liệu thiết yếu cho Ure) có những 
sự thay đổi quan trọng. Giá khí 
đốt liên tục giảm, và duy trì ở 
vùng thấp tuy nhiên vẫn là mức 
khá cao so với trung bình (2015-
2019). Xung đột Nga - Ukraina 
cũng đưa giá than đá lên cao 
một bậc. Điều này khiến cho giá

Theo báo cáo của FiinGroup, 
dự kiến có 25 dự án kho vận sẽ 
triển khai từ nay đến 2027 với 
tổng diện tích cho thuê thêm là 
1,87 triệu m2. Tốc độ tăng trưởng 
hàng năm của diện tích kho vận 
hiện đại dự báo duy trì ở mức 7% 
trong giai đoạn này. Xét về khu 
vực địa lý, năm 2024 có sự thay 
đổi về các dự án mới gia nhập 
thị trường, khi đa phần các dự án 
được khởi công mới đều tập trung 
tại miền Bắc ở các địa phương 
trọng điểm như Bắc Ninh, Hưng 
Yên, Hải Dương. Về mặt bằng giá 
thuê, giá thuê kho xưởng xây sẵn 
tại thị trường cấp 1 trung bình 
đạt ngưỡng 4,7 và 4,9 USD/m2/
tháng. Mức giá thuê kho duy trì 
ổn định theo năm, trong khi giá 
thuê xưởng tăng 3,9% theo năm 
khi tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở 
ngưỡng cao. Về mặt nhu cầu, các 
diễn biến tích cực của thị trường 
đến từ việc một số nhà sản xuất 
ở lĩnh vực công nghệ cao như sản 
xuất vật liệu bán dẫn, công nghệ 
động cơ tiếp tục mở rộng tại Việt 
Nam thông qua việc thuê xưởng 
sản xuất như VDL (Hà Lan), 
Tecnotion (Hà Lan).

Theo báo cáo ngành Logistics 
của Bộ Công Thương, xu thế đầu 
tư vào lĩnh vực kho bãi của năm 
2023 tiếp tục được duy trì và 
củng cố trong  năm 2024 với 
hàng loạt dự án mới đưa vào khai 
thác hoặc bắt đầu khởi công. 
Điểm đáng chú ý là sự tham gia 
ngày càng đông của các nhà đầu 
tư nước ngoài với những dự án 
có quy mô lớn. 

NHẬN XÉT CHUNG

Lợi nhuận sau thuế (140.463.549.918) đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt âm 140 tỷ đồng 
(giảm 242% so với 2023). Chưa hoàn thành kế hoạch 
năm. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường biến động 
bất lợi, chi phí gia tăng và nhu cầu suy giảm, ảnh 
hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2024 Thực hiện 2024 Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch 2024

Doanh thu

Lợi nhuận 
sau thuế

Tỷ đồng

Tỷ đồng

150 - 200 55,54 37,02%

(87.79%)(140,464)0,8 - 1,6

Ngành kinh doanh trong năm qua đã đối mặt với nhiều thách thức do biến động thị trường, áp lực chi phí 
gia tăng và nhu cầu suy giảm. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và quyết tâm, công ty đã nỗ lực triển khai 
các biện pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tăng cường quản lý rủi ro. 
Bằng việc tái cơ cấu nguồn lực, tối ưu chi phí và duy trì sự linh hoạt trong vận hành, công ty đã từng bước 
thích ứng với bối cảnh mới, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định dù chịu nhiều áp lực.

Thách thức và giải pháp thích ứng

Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, nhưng những nỗ lực cải tiến và chiến lược ứng phó kịp thời 
đã giúp công ty từng bước kiểm soát tình hình, tạo tiền đề cho sự phục hồi trong tương lai. Bước sang 
năm 2025 đầy thử thách, công ty tiếp tục kiên trì với định hướng phát triển bền vững, tập trung vào nâng 
cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa danh mục sản phẩm/dịch vụ và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới. 
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ, công ty tin tưởng rằng sẽ vượt qua 
giai đoạn khó khăn, từng bước củng cố vị thế và hướng tới sự phát triển lâu dài.

Cải tiến và định hướng tương lai

55.540.335.400 đồng

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 55,54 tỷ đồng 
(giảm 88% so với 2023). Chưa hoàn thành kế 
hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu do cạnh tranh 
gia tăng, và điều kiện thị trường kém thuận lợi. 

Doanh thu thuần

Do bối cảnh thị trường có nhiều biến động, môi trường kinh doanh gặp không ít thách thức, khiến công 
ty chưa thể đạt được kế hoạch đề ra như kỳ vọng. Những yếu tố khách quan như sự thay đổi trong xu 
hướng tiêu dùng, điều chỉnh chính sách và diễn biến khó lường trong kinh tế vĩ mô đã tạo ra những áp lực 
nhất định, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung. Ngoài ra công ty gặp khó khăn trong việc mở rộng 
thị phần và triển khai các dự án theo kế hoạch. 

KẾT QUẢ KINH DOANH CẢ NĂM CỦA QBS 

Đối với ngành phân bón

Năm 2024 tiếp tục là một năm 
đầy biến động khi thế giới liên tục 
chứng kiến sự biến động cả về 
kinh tế lẫn chính trị. Không nằm 
ngoài vùng ngắm, nền kinh tế Việt 
Nam cũng đón nhận tác động tiêu 
cực từ những chuyển biến nhanh 
chóng và khó lường của tình hình 
vĩ mô thế giới, làm cho việc sản 
xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

nguyên vật liệu đầu vào mặc dù 
giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn 
so với trung bình 5-10 năm trở
lại đây. Và khiến cho giá phân 
bón mặc dù giảm liên tục từ đầu 
năm 2023 đến nay nhưng vẫn khá 
cao so với giá nông sản, khiến 
nhu cầu phân bón tăng chậm lại.
bản đồ thương mại quốc tế. 

Theo ban chính sách, chiến lược 
trung ương, trong bối cảnh toàn 
cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang 
hướng phát triển bền vững và 
bảo vệ môi trường, ngành hóa 
chất Việt Nam đang đứng trước 
những cơ hội lớn để phát triển và 
nâng cao vị thế của mình trong 
dài hạn. Với nhu cầu gia tăng về 
các sản phẩm thân thiện môi 
trường và sự thay đổi trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu, Việt Nam có 
cơ hội trở thành điểm đến quan 
trọng trong ngành hóa chất, đặc 
biệt khi các quốc gia lớn đang 
dần giảm phụ thuộc vào Trung 
Quốc như là nguồn cung chính.
Hiện ngành nguyên liệu hóa chất 
được coi là nền tảng quan trọng 
cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, 
bao gồm sản xuất, nông nghiệp, 
dược phẩm và chăm sóc cá nhân. 
Một trong những động lực quan 
trọng thúc đẩy sự phát triển 
mạnh mẽ của ngành nguyên 
liệu hóa chất là nhu cầu tiêu thụ 
ngày càng tăng từ thị trường nội 
địa và quốc tế. Việt Nam hiện 
đang là nhà cung cấp hóa chất 
cho các quốc gia lớn như Trung 
Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn 
Quốc. Qua đó cho thấy, vị thế 
của ngành hóa chất Việt Nam 
ngày càng được củng cố trên 
bản đồ thương mại quốc tế. 

Đối với ngành hàng hóa chất

Kho bãi và các dịch vụ khác

3
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG CƠ CẤU, CHÍNH SÁCH, 
QUẢN LÝ

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Chỉ tiêu

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tổng tài sản 

Năm 2023 Năm 2024
% Tăng trưởngGiá trị 

(Tỷ đồng)
Giá trị 

(Tỷ đồng)
Tỷ trọng

(%)
Tỷ trọng

(%)

462,00 326,00 97,42% -29,49%

-24,91%

-29,38%

2,58%

100,00%335,00

9,00

97,58%

2,42%

100,00%

12,00

474,00

Chỉ tiêu

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn

Năm 2023 Năm 2024
% Tăng trưởngGiá trị 

(Tỷ đồng)
Giá trị 

(Tỷ đồng)
Tỷ trọng

(%)
Tỷ trọng

(%)

29,00 31,00 9,17% +4,22%

-31,60%

-29,38%

90,83%

100,00%335,00

304,00

6,21%

93,79%

100,00%

445,00

474,00

Đơn vị tính: VND

2024

2023

8.621.623.333

11.481.197.095

326.093.644.135

462.454.055.155

Tình hình tài sản của Công ty có 
sự biến động trong năm 2024. 
Trong đó, tài sản ngắn hạn và tài 
sản dài hạn đều có biến động giảm 
lần lượt là 29,49% và 24,91% dẫn 
đến tổng tài sản giảm 29,38%. Các 
khoản mục đáng chú ý trong tài 
sản bao gồm: Trả trước cho người 
bán ngắn hạn (+173% yoy), phải 
thu ngắn hạn khác (-6.22% yoy), dự 
phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 
(+ 61,71% yoy).

Về phía nguồn vốn, trong khi vốn  
chủ sở hữu ghi nhận sự giảm  lớn 
31,6%, nợ phải trả ghi nhận sự tăng 
4,22%. Điều này dẫn đến sự tăng 
lên về nợ phải trả trong cơ cấu 
nguồn vốn . 

Đơn vị tính: VND

2024

2023

30.685.871.952

29.442.306.816

304.029.395.516

444.492.945.434

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả

Mảng phân bón

(i) Tiếp tục tìm kiếm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối 
hợp với các đối tác, đại lý và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. 
(ii) Công ty tăng cường các giải pháp tiết giảm chi phí, giải pháp về thị trường, mở rộng thị trường 
quốc tế. Đề xuất, triển khai chính sách bán hàng với số lượng lớn, hỗ trợ vận chuyển linh hoạt tùy 
theo tình hình thực tế tại thời điểm. 
(iii) Tiếp tục tìm kiếm cơ hội kết nối đến các khách hàng có nhu cầu để trở lại tăng trưởng bán 
hàng lưu huỳnh và axit sulphuric trong thị trường nội địa.  

Một số vấn đề khác

(i) Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng tiền để chống việc rủi ro liên quan đến các vấn đề 
tài chính, nợ xấu. 
(ii) Khuyến khích việc đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh và nâng cao được hiệu quả công việc. 
(iii) Liên tục cập nhật và xây dựng các chính sách nhằm giữ nhân lực chủ chốt và hấp dẫn thu hút 
nguồn nhân lực. 
(iv) Chủ động, linh hoạt thích ứng trong xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực, tổ chức thực hiện, 
quản trị quá trình thực hiện

Công ty đã cải tiến quy trình quản trị tài chính-kế toán bằng cách đưa 
phần mềm VietSun do VCCI cung cấp đi vào hoạt động. Phần mềm cho 
thấy nhiều ưu điểm nổi bật như: dễ dàng áp dụng, chi phí vận hành thấp, 
đáp ứng nhu cầu của công ty và hướng đến mục tiêu áp dụng công nghệ 
thông tin vào từng hoạt động của doanh nghiệp.  

Chỉ tiêu

Doanh thu thuần Tỷ đồng 50-100

0,5-1

0,1-0,2

0,4-0,8

Tuỳ theo tình hình thực tế

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

%

Lợi nhuận trước thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến

Đơn vị Kế hoạch 2025

TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

3
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Tiếp tục tím kiếm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với 
các đối tác, đại lý và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. 
Đồng thời, Công ty tăng cường các giải pháp tiết 
giảm chi phí, giải pháp về thị trường, mở rộng thị 
trường quốc tế. Đề xuất, triển khai chính sách bán 
hàng với số lượng lớn, hỗ trợ vận chuyển linh hoạt  
tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm. 
Tiếp tục tìm kiếm cơ hội kết nối đến các khách 
hàng có nhu cầu để trở lại tăng trưởng bán hàng 
lưu huỳnh và axit sulphuric trong thị trường nội 
địa. Dự kiến kế hoạch đề ra nhập khẩu 10.000 tấn 
trong năm 2025. 
Bám sát tình hình thị trường, thời tiết, mùa vụ xây 
dựng chương trình bán hàng đúng thời điểm, hiệu 
quả, tối ưu các nguồn chi phí. 

Mảng phân bón

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, dòng 
tiền để chống rủi ro liên quan đến các vấn đề tài 
chính, nợ xấu. 
Khuyến khích việc đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, 
dự án nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh và nâng cao hiệu quả công việc. 
Liên tục cập nhật và xây dựng các chính sách 
nhằm giữ nhân lực chủ chốt và hấp dẫn thu hút 
nguồn nhân lực. 
Chủ động, linh hoạt thích ứng trong xây dựng 
kế hoạch, cân đối nguồn lực, tổ chức thực hiện, 
quản trị quá trình thực hiện. 

Một số vấn đề khác

3
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu về môi trường

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ - xuất nhập khẩu. Công ty hiện 
không có nhà máy sản xuất, hoạt động chủ yếu tại các khối văn phòng. Vì vậy, công ty không 
trực tiếp liên quan đến vấn đề xử lý chất thải do quá trình sản xuất tạo ra. Tuy nhiên, ý thức về 
vấn đề bảo vệ môi trường trong Công ty vẫn luôn được đề cao, một trong số đó là ý thức về việc 
tiết kiệm tài nguyên nước và điện năng. Công ty luôn nhắc nhớ kịp thời những cá nhân, tập thể 
chưa có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm điện và nước. 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Ban điều hành đánh giá cao các chính sách của QBS đối với người lao động như chính sách 
phát triển nguồn nhân lực, chính sách lương - thưởng, chính sách phúc lợi - đãi ngộ, chính sách 
đào tạo - tuyển dụng. Công ty luôn có sự quan tâm kịp thời đối với người lao động, giữ chân 
những lao động có kinh nghiệm lâu năm đồng thời đào tạo phát triển những nhân lực trẻ, có 
năng lực. 
Ban giám đốc cũng tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách dành cho người lao động 
để vừa phù hợp với pháp luật hiện hành cũng vừa đảm bảo người lao động được hưởng những 
quyền lợi tốt nhất. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng địa phương

Một trong những mục tiêu hoạt động của QBS là có thể đóng góp cho địa phương, góp phần 
tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng. Công ty đã có các chương trình Tết ấm no, dành tặng 60 
suất quà (bao gồm tiền và hiện vật) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã 
Đông Sơn, Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) và 20 suất quà 
cho nạn nhân chất độc màu da cam của huyện Thủy Nguyên. Công ty tổ chức hoạt động định 
kỳ hàng tháng trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 
Qua đó đưa hình ảnh Công ty trở nên gần gũi hơn, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
toàn thể cán bộ nhân viên với cộng đồng. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: 
- Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, thông qua các báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành, là cơ sở để đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời cho hoạt 
động kinh doanh của công ty 
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT 
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán, giám sát tính tuân thủ của Ban điều hành
- Giám sát việc công bố thông tin và nộp các báo cáo theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Năm 2024 là một năm khó khăn với QBS. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty đã gặp phải 
một số khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, Ban Điều hành đã nỗ lực triển khai các 
giải pháp nhằm ổn định doanh thu và tối ưu hóa chi phí. Công ty với tinh thần nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách và thích ứng nhanh với diễn biến thị trường, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới để thích ứng với 
môi trường kinh doanh đầy thách thức. 

Công ty cũng chú trọng đến vấn đề môi trường. Là công ty có hoạt động xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất, 
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình luôn đề cao vấn đề môi trường, thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về vấn đề môi trường. 

Thông qua hoạt động giám sát, HĐQT cho rằng Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, triển khai hoạt 
động điều hành đầy đủ, kịp thời các định hướng của HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện đúng với chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao; báo cáo đầy đủ, kịp thời đến HĐQT về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm 
vụ theo định kỳ và khi có nhu cầu. 

Trong năm 2024, tuy Công ty chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những yếu tố khách quan bên ngoài, dưới sự lãnh 
đạo khẩn trương của HĐQT và sự phối hợp nghiêm túc, nhất quán định hướng HĐQT của Ban điều hành, CTCP 
Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã vượt qua được những khó khăn và thách thức vô cùng gian nan trong năm. 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỚI BAN ĐIỀU HÀNH
Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện khẩn trương và nghiêm túc 
đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT 
ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 

Trên cơ sở dự báo môi trường kinh tế kinh doanh năm 2025 và đảm 
bảo phù hợp với định hướng phát triển của năm 2025. Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đưa ra phương hướng 
hoạt động cụ thể như sau: 
- Khắc phục các hạn chế còn tồn tại và tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản 
trị và quản lý cơ chế phân quyền, quyền lợi gắn liền với trách nhiệm để 
tăng hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa sâu, quản lý chuyên nghiệp 
từng bước để nâng cao hiệu quả vận hành từ đó mở rộng thị phần 
trong nước và quốc tế. 
- Kiểm soát chặt chẽ trong khâu quản lý chất lượng, chi phí và lợi nhuận 
để đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra 
các chiến lược giải quyết các vấn đề vướng mắc cũng như thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. 
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí năm 2025. 
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc nhằm thực 
hiện hiệu quả các chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra 
trong năm 2025. 
- Tiếp tục cùng Ban giám đốc hoạch định chiến lược, cơ hội để mở 
rộng mạng lưới khách hàng, kinh doanh bền vững. 
- Đối với vấn đề nhân sự: Hoạch định các chính sách để tối ưu và nâng 
cao chất lượng nhân sự của Công ty. 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Công ty cam kết là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh và 
bền vững, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 
Bước sang năm 2025, Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình đưa ra 
những chỉ tiêu chính cho kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau: 
- Doanh thu thuần: 50 - 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,4 - 0,8 tỷ đồng
Công ty quyết tâm vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phân phối 
các mặt hàng phân bón, Ure, NPK và tiếp tục mở rộng thị phần ở các 
mặt hàng khác trong nước. 

3
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04
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

CÔNG TY 2024

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích xin đại 
hội đồng cổ đông phê duyệt cho năm 2024 

Báo cáo tình hình thực hiện quản trị công ty dựa 
trên thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin thành viên

Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp

Bà Trần Thị Yến Chi 24/06/2024

21/07/2023

6

17 100%

35,29%

64,71%

100%17

11

20/04/2020

23/04/2021

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:
(Không có)

Bà Hà Thị Mai Hương Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQTBà Lê Thị Thanh Hải

Bà Vũ Thị Dương 

Đánh giá của HĐQT trong năm 2024

Hoạt động giám sát Ban Giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản lý công 
ty và triển khai các kế hoạch của Ban Giám đốc. 
Hội đồng quản trị đã chủ trì nhiều cuộc họp về việc triển khai các kế hoạch, dự án nhằm xây dựng 
và phát triển kế hoạch kinh doanh của công ty, các buổi họp liên quan đến cơ cấu lại các danh mục 
đầu tư tài chính, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề quan trọng khác. 
Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để 
thông qua các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2025. Tuy nhiên vì lý do khách quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên tại thời điểm 
diễn ra không đủ số cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật hiện hành, không đủ điều kiện 
tiến hành họp tại 2 lần tổ chức, và tổ chức thành công vào lần thứ ba. 

Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của ban trong năm, bao gồm: 
- Đưa ra, đảm bảo thông qua việc kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản 
lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân 
thủ và tài chính. 
- Đưa ra các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập khách quan: Thực hiện các hoạt động tư vấn liên 
quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty. 
- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo 
đảm tiết kiệm, hiệu quả. 
- Kiểm tra và đánh giá các hoạt động cụ thể theo yêu cầu của Ban Giám đốc và HĐQT. Các thành 
viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở 
tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 		

(Miễn nhiệm 24/06/2024)



6968

Báo Cáo Thường Niên 2024Chương -CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024

Các nghị quyếtSTT Ngày

Nghị quyết 01-03/2024/NQ-HĐQT
Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024

Nghị quyết 01-05/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất văn phòng công ty

Nghị quyết 02-05/2024/NQ-HĐQT
Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 2

Nghị quyết 03-05/2024/NQ-HĐQT
Thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 3

Nghị quyết 04-05/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng

Nghị quyết 04-05A/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc thành lập hội đồng thanh lý xe ô tô

Nghị quyết 01-06/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nghị quyết 02-06/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nghị quyết 02-04/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2024

14/03/2024

Nghị quyết 03-03/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại

18/03/2024

08/03/2024

Nghị quyết 01-04/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng

11/04/2024

Nghị quyết 01-04A/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc thành lập hội đồng thanh lý xe ô tô

11/04/2024

25/04/2024

02/05/2024

02/05/2024

28/05/2024

30/05/2024

30/05/2024

24/06/2024

25/06/2024

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Các nghị quyếtSTT Ngày

Nghị quyết 03-06/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

Nghị quyết 04-06/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc ủy quyền ký giấy tờ của bà Trần Thị Yến Chi cho bà Vũ Thị Dương trong 
thời gian được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới.

Nghị quyết 05-06/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Nghị quyết 01-07/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

25/06/2024

25/06/2024

28/06/2024

03/07/2024

14

15

16

17

Nghị quyết 02-03/2024/NQ-HĐQT
Thông qua việc miễn nhiệm Cố vấn kiêm Giám đốc tài chính

4
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BAN KIỂM SOÁT
Thông tin thành viên

STT Số nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

Các cuộc họp của BKS trong năm 2024

Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự họp

Bà Đặng Thị Phương Thảo Trưởng ban 
kiểm soát 05/03/2014 03

03

03

100%

100%

100%

05/03/2014

24/03/2017

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên BKS

Thành viên BKSBà Trần Thị Thu Trang

Hoạt động giám sát BKS trong năm 2024

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH XIN ĐẠI 
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT CHO NĂM 2024:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 
CÓ LIÊN QUAN (Không có) 

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật

Tham gia các hội nghị, hội thảo do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà 

Nội tổ chức để cập nhật các quy định, nghị định mới. 

STT

1

2

3

4

Chức danh

Chủ tịch HĐQT 7.200.000

5.760.000

5.760.000

4.320.000

Thành viên HĐQT

Trưởng ban kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát

Thù lao (Đồng/1 người/1 tháng)

Đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

Đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ của từng thành viên và thống nhất 
kế hoạch kiểm soát hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của 
Hội đồng quản trị trong năm 2024. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nghiêm túc 
thực hiện các quy định, chính sách Nhà nước ban hành cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển. Hội 
đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công 
ty/Cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh và các hồ sơ liên quan 
đến hoạt động của công ty. 

Đối với cổ đông 

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động 
của Công ty, các kế hoạch HĐQT và Ban Giám đốc đề ra cũng như giám sát hoạt động của Công ty. Hội 
đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp kịp thời các Nghị quyết HĐQT và tạo điều kiện cho Ban Kiểm 
soát thu thập các thông tin theo yêu cầu. 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của 
HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1

2

3

01-02/2024/NQ-BKS 27/2/2024 Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 
năm 2024

Sơ kết hoạt động nửa đầu năm 2024 và triển khai hoạt 
động nửa cuối năm 2024 của Ban Kiểm soát

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và 
định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

28/6/2024

31/12/2024

01-06/2024/NQ-BKS

01-12/2024/NQ-BKS

4
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN 
TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN 
TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

GHI CHÚ
(3) 

(2) (4) 

(1) Thực hiện tốt thông lệ Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xảy ra trường hợp này 
tại QBS

Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã

A

A.1

A.2

A.3

A.1.1

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.3.1

A.3.3

A.3.4

A.3.5

A.3.6

Quyền của Cổ đông

Quyền cơ bản của Cổ đông

Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến 
những thay đổi quan trọng của công ty

Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại 
Đại hội đồng cổ đông, và phải được thông tin về quy 
định họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả thủ tục 
biểu quyết 

Cổ đông có quyền tham gia

Công ty có trả cổ tức một cách bình đẳng và kịp thời; 
nghĩa là, tất cả cổ đông được đối xử bình đẳng và 
được trả trong vòng 30 ngày sau khi được cổ đông 
thông qua tại các đại hội cổ đông đối với cổ tức cuối 
năm? Trường hợp công ty công bố phương án chọn 
lựa chi trả cổ tức cổ phiếu công ty có trả cổ tức trong 
vòng 60 ngày kể từ ngày công bố hay không? 

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương 
trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, trợ cấp, trợ cấp 
bằng hiện vật và các khoản thù lao khác), hoặc mọi 
khoản tăng thù lao cho thành viên/ủy viên HĐQT 
không điều hành?

Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành 
viên Hội đồng quản trị

Công ty có công bố thủ tục đề cử và biểu quyết được 
sử dụng, công bố cả hai thủ tục này trước khi Đại hội 
tiến hành

Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ 
đông có cơ hội đặt câu hỏi và câu hỏi cùng câu trả lời 
có được ghi nhận

Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số 
phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi nội 
dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất?

Sửa đổi Điều lệ, Quy chế công ty

Biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu?

Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của công 
ty, dẫn đến việc bán công ty?

Tiêu chí
Năm 2024

Đã thực hiện một phần nhưng chưa đầy đủ theo 
thông lệ

Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

A.3.7 Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham 
dự ĐHĐCĐ gần nhất? 

A.3.8

A.3.9

A.3.10

A.3.11

A.3.12

A.3.13

A.3.14

A.3.15

A.4.1

Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và 
TGĐ có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?

Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?

Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số 
phiếu biểu quyết của cổ đông (Không phải bằng cách 
giơ tay) đối với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất?

Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập 
(kiểm tra, giám sát viên) tham gia ban kiểm phiếu để 
đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?

Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp 
theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong 
ĐHĐCĐ gần nhất? 

Công ty có thông báo ĐHĐCĐ và ĐHCĐ bất thường 
trước tối thiểu 21 ngày? 

Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình 
cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết cần được cổ 
đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/Tài liệu 
ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc các báo cáo đính kèm?

Cổ đông có được cho cơ hội để đóng góp (các) vấn đề 
thảo luận vào trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ?

Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thâu 
tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên 
HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên 
độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, 
mua lại?

Thị trường giao dịch thâu tóm công ty phải được 
phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch. 

Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ 
đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức. 

A.4

A.5

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

3

1

4
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Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành 
nhằm khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài 
khuôn khổ ĐHĐCĐ?

Mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty có một phiếu biểu 
quyết?

Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ 
phiếu, công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với 
mỗi loại cổ phiếu (VD: thông qua trang thông tin điện 
tử/báo cáo/sở giao dịch chứng khoán/trang thông tin 
điện tử của cơ quan quản lý?) 

Mọi nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan 
đến một nội dung của dự thảo nghị quyết, nghĩa là 
không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một nghị 
quyết?

Đối xử bình đẳng với cổ đông

Cổ phiếu và quyền biểu quyết

Thông báo ĐHĐCĐ

Thông báo về ĐHĐCĐ có những chi tiết sau không:

Phải ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua 
bán tư lợi cá nhân

A.5.1

B.1.1

B.1.2

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.3.1

B.3.2

B

B.1

B.2

B.3

Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch 
đầy đủ sang Tiếng Anh và công bố vào cùng ngày với 
tài liệu theo  ngôn ngữ địa phương

Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT sẽ 
được bầu chọn/bầu chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình độ 
đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh 
nghiệm, và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị trong các 
công ty niêm yết khác)? 

Kiểm toán viên/công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu 
chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng?

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ 
dàng? 

Công ty có chính sách và/hoặc quy định cấm thành 
viên HĐQT và nhân viên không được kiếm lợi từ những 
kiến thức không được công bố ra ngoài?

Thành viên HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo giao 
dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm việc

Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán 
bộ quản lý cấp cao. 

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan

Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp 
luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương 
phải được tôn trọng. 

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT công 
bố lợi ích có liên quan trong các giao dịch và mọi xung 
đột lợi ích với công ty không?

Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm 
thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/
quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có 
phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không 
tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt 
động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích?

Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên 
HĐQT, trong đó quy định cấm hoạt động này hoặc 
đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện trên cơ 
sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường?

Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành vi lạm dụng

Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện 
theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý 
và theo cơ chế thị trường?

Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông 
thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu 
quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ đông 
không liên quan lợi ích

Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ 
quyền lợi khách hàng?

Công bố chính sách và các thực hành, quy trình và thủ 
tục lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu?

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực 
của công ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của công ty 
thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với việc thúc 
đẩy phát triển bền vững?

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực 
của công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi 
công ty hoạt động?

B.4

B.5

C

C.1

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.5.1

B.5.2

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

3

1

4

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

1

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4
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Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

Công bố chính sách và các thực hành phòng chống 
tham nhũng của công ty?

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách 
thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ? 

Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các 
nỗ lực về các vấn đề về môi trường/kinh tế và xã 
hội? 	

Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website 
của công ty hay Báo cáo Thường niên để các bên có 
quyền lợi liên quan (VD: khách hàng, nhà cung cấp, 
công chúng,...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại 
và/hoặc khiếu kiện về những vi phạm có thể xảy ra đối 
với quyền lợi của họ?

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, 
nỗ lực về sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên?

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, 
nỗ lực về các chương trình đào tạo và phát triển cho 
nhân viên?

Công ty có chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả 
hoạt động của công ty trong dài hạn hơn là trong ngắn 
hạn?

Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu 
nại dành cho nhân viên và các bên liên quan về hành 
vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không 
phù hợp đạo đức và cung cấp thông tin liên hệ khiếu 
nại chi tiết được đề cập trên trang web công ty hoặc 
báo cáo thường niên?

Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân 
viên/cá nhân khỏi bị trả đũa vì đã tiết lộ hành vi

Khi lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan được 
pháp luật bảo vệ, các bên có quyền lợi liên quan phải 
có cơ hội được khiếu nại hiệu quả khi quyền lợi của 
họ bị vi phạm.

Các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao 
động cần được phép xây dựng

Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người 
lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải được tự do 
truyền đạt những lo ngại của họ về những việc làm 
không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên Hội 
đồng Quản trị và việc này không được ảnh hưởng tới 
quyền lợi của họ. 

Công bố thông tin và minh bạch

C.1.5

C.1.6

C.1.7

C.2.1

C.3.1

C.3.2

C.3.3

C.4.1

C.4.2

C.2

C.3

C.4

D

Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

Cấu trúc sở hữu minh bạch

Chất lượng của báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của công ty có công bố những 
nội dung sau:

Tuyên bố Khẳng định về Quản trị Công ty

Công bố Giao dịch bên liên quan (GDBLQ)

Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của các chủ 
sở hữu nắm giữ 5% cổ phần trở lên?

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và 
(được cho là) gián tiếp của cổ đông lớn?

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và 
(được cho là) gián tiếp của thành viên HĐQT?

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và 
(được cho là) gián tiếp của ban điều hành?

Mục tiêu của công ty

D.1

D.2

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.2.4

D.2.5

D.2.6

D.2.7

D.2.8

D.3

D.3.1

D.3.2

Chỉ số hiệu quả tài chính

Chỉ số hiệu quả phi tài chính

Chính sách cổ tức

Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ đào tạo, chuyên 
môn, ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, và vị 
trí thành viên HĐQT nào khác đang nắm giữ tại các 
công ty niêm yết) của thành viên HĐQT

Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT

Tổng thù lao của mỗi thành viên HĐQT

Báo cáo thường niên có công bố phát biểu, tuyên bố 
khẳng định sự tuân thủ đầy đủ của công ty với quy 
tắc quản trị công ty và trong trường hợp có tình trạng 
không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích lý do cho 
mỗi vấn đề đó không?

Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt 
GDBLQ trọng yếu/quan trọng?

Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan 
hệ, bản chất và giá trị cho mỗi GDBLQ trọng yếu/ quan 
trọng?

3

3

3

1

1

1

1

4

4

3

3

3

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4
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Tình hình tuân thủ của QBS Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023 Năm 2023
Mã MãTiêu chí Tiêu chí

Năm 2024 Năm 2024

Thành viên/ủy viên HĐQT giao dịch cổ phiếu của 
công ty

Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường

Điều lệ công ty có thể được tải về

Công ty có công bố thông tin liên hệ (VD: số điện thoại, 
fax, và email) của cán bộ/bộ phận chịu trách nhiệm về 
quan hệ nhà đầu tư? 

Công ty có công bố quy chế quản trị công ty/điều lệ 
hoạt động của HĐQT? 

Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên 
HĐQT có được công bố công khai?

Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT có được 
quy định và công bố rõ ràng?

Công ty có công bố tầm nhìn và sứ mệnh được xem 
xét, cập nhập?

Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá 
trình xây dựng/theo dõi chiến lược của công ty ít nhất 
một năm?

Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo 
dõi việc thực hiện chiến lược của công ty?

Chi tiết của Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử có được 
công bố công khai?

Công ty có công bố về việc tất cả thành viên HĐQT, 
lãnh đạo cấp cao và nhân viên phải tuân thủ bộ quy 
tắc?

Công ty có công bố cách thực hiện và giám sát việc 
tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử?

Thành viên HĐQT độc lập có chiếm tối thiểu 50% số 
thành viên HĐQT

Kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm toán

Phương tiện truyền thông

Nộp/công bố báo cáo thường niên/báo cáo tài chính 
đúng hạn

Trang thông tin điện tử của công ty

Báo cáo quý

Trang thông tin điện tử của công ty

Đánh giá của chuyên gia phân tích 

Thông tin trên phương tiện truyền thông/họp báo

Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán có được công 
bố công khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết 
thúc năm tài chính

Báo cáo thường niên có được công bố công khai trong 
vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính?

Sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính năm có 
được thành viên HĐQT và/hoặc thành viên điều hành 
có thẩm quyền của công ty khẳng định?

Báo cáo Tài chính (Quý gần nhất)

Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền 
thông

Báo cáo thường niên có thể được tải về

Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất 
thường

Trường hợp cùng công ty kiểm toán cung cấp cả dịch 
vụ kiểm toán và phi kiểm toán

Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của công ty

Phí kiểm toán và phi kiểm toán có được công bố công 
khai?

Phí dịch vụ phi kiểm toán có cao hơn phí dịch vụ kiểm 
toán?

D.4 D.8.5

D.8.6

D.9.1

D.9

E

E.1

E.1.1

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5

E.1.6

E.2.1

E.2.2

E.2.3

E.2.4

E.2

Quan hệ nhà đầu tư

Trách nhiệm của HĐQT

Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT

Trách nhiệm của HĐQT và quy chế quản trị công ty 

Tầm nhìn/sứ mệnh của công ty

Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử

Thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Cơ cấu HĐQT

D.5

D.6

D.7

D.6.1

D.6.2

D.6.3

D.6.4

D.7.1

D.7.2

D.7.3

D.8.1

D.8.2

D.8.3

D.8.4

D.8

D.4.1

D.5.1

D.5.2
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Tình hình tuân thủ của QBS Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023 Năm 2023
Mã MãTiêu chí Tiêu chí

Năm 2024 Năm 2024

Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít 
hơn hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với mỗi thành 
viên HĐQT độc lập? Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu 
cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi đưa ra Thẻ 
Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011

Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán có phải là thành viên 
HĐQT độc lập?

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản 
trị/điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán?

Tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập của Tiểu ban 
Kiểm toán có chuyên môn về kế toán không (trình độ 
chuyên môn hoặc kinh nghiệm kế toán)?

Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của 
Tiểu ban Kiểm toán có được công bố công khai, nếu 
có, Tiểu ban Kiểm toán có họp tối thiểu bốn lần trong 
năm?

Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu 
năm tài chính?

Thành viên HĐQT có họp tối thiểu sáu lần trong năm?

Mỗi thành viên HĐQT có tham dự tối thiểu 75% số 
cuộc họp HĐQT trong năm?

Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu 
phải đạt 2/3 số thành viên HĐQT đối với các cuộc họp 
cần ra quyết định của HĐQT?

Thành viên HĐQT không điều hành của công ty có họp 
riêng tối thiểu một lần trong năm mà không có mặt 
các thành viên điều hành?

Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung cấp 
cho HĐQT tối thiểu năm ngày làm việc trước khi diễn 
ra cuộc họp HĐQT?

Thư ký công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm của mình?

Thư ký công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán 
hay thực hành công tác thư ký công ty và được cập 
nhật các vấn đề mới có liên quan?

Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn 
thành viên HĐQT mới?

Công ty có mô tả quy trình được áp dụng trong việc bổ 
nhiệm thành viên HĐQT mới?

Quy trình HĐQT

Họp và tham dự họp HĐQT

Tiếp cận thông tin

Bổ nhiệm và tái cử thành viên HĐQT

Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà 
một thành viên HĐQT độc lập/không điều hành có thể 
nắm giữ đồng thời tại những công ty khác không?

Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào phục vụ tại 
hơn 2 HĐQT của các công ty niêm yết ngoài tập đoàn?

Công ty có Tiểu ban Nhân sự hay không? 

Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số thành viên HĐQT 
độc lập? 

Chủ tịch của Tiểu ban Nhân sự có phải thành viên 
HĐQT độc lập?

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị 
/điều lệ của Tiểu ban Nhân sự?

Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của 
Tiểu ban Nhân sự có được công bố công khai, nếu có, 
Tiểu ban Nhân sự có họp tối thiểu hai lần trong năm?

Công ty có Tiểu ban Thù lao không?

Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số thành viên HĐQT 
độc lập?

Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là thành viên 
HĐQT độc lập? 

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản 
trị/điều lệ của Tiểu ban Thù lao?

Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của 
Tiểu ban Thù lao có được công bố công khai, nếu có, 
Tiểu ban Thù lao có họp tối thiểu hai lần trong năm?

Công ty có Tiểu ban Kiểm toán không?

Tiểu ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên 
HĐQT không điều hành với đa số thành viên/ủy viên 
HĐQT độc lập?

Tiểu ban nhân sự

Tiểu ban Thù lao/Lương thưởng

Tiểu ban Kiểm toán

E.2.5
E.2.20
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Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 
3 năm, hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những 
quốc gia có pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm một 
lần? Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo 
luật đã có từ trước khi có Thẻ Điểm Quản Trị Công 
ASEAN vào năm 2011. 

Công ty có công bố chính sách/thực hành về thù lao 
(phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các 
bổng lộc khác) (nghĩa là việc sử dụng các chính sách 
khích lệ và các chỉ tiêu hiệu quả ngắn và dài hạn) đối 
với thành viên HĐQT điều hành và TGĐ? 	

Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành 
có được công bố công khai? 

Cổ đông hay HĐQT có thông qua thù lao của thành 
viên HĐQT điều hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao?

Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt?

Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố, 
hoặc nếu được thuê ngoài, tên của công ty thuê ngoài  
có được công bố công khai?

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán nội bộ có 
phải được Tiểu ban Kiểm toán thông qua?

Công ty có công bố quy trình kiểm soát nội bộ/hệ 
thống quản lý rủi ro và định kỳ xem xét tính hiệu quả 
của hệ thống mà công ty đang thực hiện?

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị công ty có 
công bố rằng thành viên HĐQT đã rà soát các chốt 
kiểm soát trọng yếu của công ty (bao gồm các chốt 
kiểm soát về hoạt động, tài chính và tuân thủ) và các 
hệ thống quản lý rủi ro?

Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro quan 
trọng (như tài chính, vận hành bao gồm công nghệ 
thông tin, môi trường, xã hội và kinh tế)?

Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường 
để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của 
các thành viên HĐQT điều hành hoặc ban điều hành 
với lợi ích lâu dài của công ty, chẳng hạn như áp dụng 
điều khoản thu hồi, chính sách khoản thưởng hoãn lại 
(Clawback provision, deffered bonus)?

Kiểm toán Nội bộ

Giám sát rủi ro

E.3.11

E.3.12

E.3.13

E.3.14

E.3.15

E.3.16

E.3.17

E.3.18

E.3.19

E.3.20

E.3.21

Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023
Mã Tiêu chí

Năm 2024

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị công ty có trình 
bày tuyên bố của thành viên HĐQT hay Tiểu ban Kiểm 
toán về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ/hệ 
thống quản lý rủi ro của công ty?

Có bất kỳ thành viên HĐQT là nguyên Tổng giám đốc/
Giám đốc điều hành của công ty trong 2 năm trước?

Vai trò và trách nhiệm của chủ tịch có được công bố 
công khai?

Nếu chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, 
HĐQT có bầu chọn Trưởng thành viên độc lập (Lead 
independent director) và vai trò của vị trí này có được 
xác định rõ ràng?

Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT không điều 
hành có kinh nghiệm làm việc trước đó trong lĩnh vực 
chính mà công ty đang hoạt động?

Công ty có chương trình định hướng cho thành viên 
HĐQT mới

Công ty có chính sách khuyến khích thành viên HĐQT 
tham gia các chương trình đào tạo liên tục hay đào 
tạo chuyên môn?

Công ty có công bố cách thức thành viên HĐQT xây 
dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGĐ/Giám đốc 
Điều hành/Quản lý chủ chốt?

Thành viên HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả 
hàng năm đối với TGĐ/Giám đốc Điều hành/Quản lý 
chủ chốt?

Nhân sự trong HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Trưởng thành viên HĐQT độc lập

Kỹ năng và năng lực

Hiệu quả HĐQT

Phát triển thành viên HĐQT

Bổ nhiệm và Hiệu quả của TGĐ/Ban điều hành

Đánh giá HĐQT

Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT 
và TGĐ

Chủ tịch có phải là thành viên HĐQT độc lập?

E.3.22

E.4

E.5

E.5.1

E.5.2

E.5.3

E.5.4

E.4.1

E.4.2

E.4.3

E.4.4

E.4.5

E.4.6
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Tình hình tuân thủ của QBS

Năm 2023 Năm 2024
Mã Tiêu chí

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối 
với HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các 
tiêu chí dùng trong đánh giá?

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối 
với từng thành viên HĐQT và công bố quy trình đánh 
giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối 
với các tiểu ban của HĐQT và công bố quy trình đánh 
giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?

Đánh giá thành viên HĐQT

Đánh giá tiểu ban HĐQT

E.5.5

E.5.6

E.5.7

2

2

2

2

2

2
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05
BÁO CÁO TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Tầm nhìn bền vững

Báo cáo tác động môi trường

Chính sách với người lao động 

Các chương trình với cộng đồng địa phương

88

90

92

93
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ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu 
trong chính sách quản lý của QBS. Chúng tôi cam 
kết thực hiện các quyền cơ bản với người lao động, 
đồng thời ngăn cấm tất cả hành vi trái pháp luật có 
thể xảy ra. Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng 
làm việc của người lao động thông qua các chính 
sách về lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo... để người 
lao động an tâm cống hiến cho QBS.

Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại phân bón và hóa chất, QBS 
luôn hướng đến mục tiêu là  doanh nghiệp tiên phong trong việc phát 
triển bền vững.  Công ty cung cấp cam kết đến đối tác và khách hàng các 
sản phẩm  chất lượng cao và thân thiện với môi trường nhằm góp phần 
phát triển nền nông nghiệp Việt Nam và phụng sự đất nước. 

Mục tiêu phát triển bền vững: TẦM NHÌN 
BỀN VỮNG

QBS đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty không gây tổn hại cho xã hội và cộng đồng bằng việc 
cung cấp các sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Không dừng lại ở đó, chúng tôi tích cực thực 
hiện các chương trình phát triển cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.  

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Trong ngắn hạn và trung hạn, QBS cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội bằng cách duy trì các tiêu 
chuẩn đạo đức trong hoạt động kinh doanh và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Công ty luôn chú 
trọng đến việc xây dựng mối quan hệ gắn kết với các bên liên quan, khuyến khích các hoạt động hướng 
đến sự phát triển chung và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, QBS không ngừng nỗ lực 
trong việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các sáng kiến có lợi cho cộng 
đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong dài hạn.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Khách hàng là yếu tố quyết định sự thành công của 
Công ty. Vì vậy, QBS luôn lấy khách hàng làm trọng 
tâm cho các chiến lược phát triển với cam kết luôn 
đảm bảo quyền lợi và lợi ích của khách hàng. QBS 
cam kết cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin 
đến với khách hàng, đồng thời luôn lắng nghe và 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

QBS không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất 
cho khách hàng. Công ty luôn chú trọng xây 
dựng mối quan hệ bền vững, minh bạch và đáng 
tin cậy với khách hàng thông qua việc duy trì 
các tiêu chuẩn cao về đạo đức kinh doanh, dịch 
vụ hậu mãi và chính sách chăm sóc khách hàng 
chu đáo. Đồng thời, QBS lắng nghe phản hồi từ 
khách hàng để không ngừng đổi mới, nâng cao 
chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng 
đa dạng và kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG VÀ ĐỐI TÁC

Công ty luôn duy trì sự chuyên nghiệp và minh bạch thông tin trong mỗi quan hệ với các cổ đông. QBS luôn 
bảo vệ lợi ích cho các cố đông để đem đến niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tác hiện tại cũng như các nhà 
đầu tư, đổi tác tiềm năng trong tương lai.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, chính 
xác và tuân thủ các quy định hiện hành. QBS không ngừng cải thiện hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa giá 
trị doanh nghiệp và nâng cao tính cạnh tranh để mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông. Đồng thời, công ty 
luôn tạo điều kiện để cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, đảm bảo quyền lợi và tăng cường sự gắn kết giữa 
doanh nghiệp và nhà đầu tư, từ đó xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quyền lợi 
cơ bản của người lao động, đảm bảo môi trường 
làm việc công bằng, an toàn và chuyên nghiệp. 
Đồng thời, công ty nghiêm cấm mọi hành vi phân 
biệt đối xử, cưỡng bức lao động hay bất kỳ hành 
vi nào vi phạm quy định của pháp luật và đạo đức 
nghề nghiệp.

Với môi trường làm việc thân thiện, năng động 
và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cá nhân, QBS 
khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần làm 
việc tích cực. Chúng tôi tin rằng, khi người lao động 
cảm thấy an tâm và có động lực phát triển, họ sẽ 
cống hiến nhiều hơn, góp phần tạo nên sự phát 
triển bền vững và thành công lâu dài của công ty.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

TIÊU THỤ NƯỚC

NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
Trong năm 2024, lượng điện 
tiêu thụ là 18 kWh. Điện được 
sử dụng để phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh, trong đó chủ 
yếu là hoạt động văn phòng 
của cán bộ công nhân viên.
Trong đó 100% là điện lưới 
được cung cấp bởi EVN và 
các công ty thành viên. Bên 
cạnh điện năng, các nhiên 
liệu khác cũng được sử dụng 
như xăng, dầu diesel cho các 
hoạt động phát điện, giao 
thông và ngoài giao thông.
So với năm 2023, tổng lượng 
điện tiêu thụ của năm 2024 
không đổi. QBS đã tích cực 
triển khai các sáng kiến sử 
dụng năng lượng hiệu quả 
tại các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh. Vi dụ: Thiết kế tòa nhà 
với công năng tối ưu tận dụng 
ánh sáng tự nhiên thay cho 
đèn điện, thay thế các thiết 
bị tiêu hao nhiều năng lượng 
băng các thiết bị tiết kiệm 
điện năng đồng thời vẫn đảm 
bảo được hiệu suất hoạt động.
hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm 
điện của Nhà nước, mùa hè bật 
điều hòa không dưới 25 độ. 
Trong thời gian tới, QBS tiếp 
tục thực hiện các biện pháp 
để tăng cường hiệu quả năng 
lượng và hướng đến tăng tỷ 
trọng năng lượng sạch cho hoạt 
động kinh doanh của công ty.

Trong năm 2024, QBS đã 
sử dụng khoảng 300 mét 
khối nước phục vụ cho các 
hoạt động vận hành và sinh 
hoạt tại văn phòng. Nguồn 
nước chính mà công ty 
sử dụng được cung cấp 
chủ yếu từ Nhà máy nước 
Hải Phòng, đảm bảo chất 
lượng nước sạch theo tiêu 
chuẩn quy định. So với năm 
2023, lượng nước tiêu thụ 
của công ty vẫn duy trì ở 
mức ổn định, không có sự 
gia tăng đáng kể. Điều này 
cho thấy hiệu quả trong 
việc kiểm soát và sử dụng 
nước hợp lý, đồng thời phản 
ánh cam kết của QBS trong 
việc quản lý tài nguyên bền 
vững. Do đặc thù hoạt động 
kinh doanh chủ yếu diễn ra 
tại văn phòng, QBS không 
phát sinh nhiều nhu cầu 
sử dụng nước trong sản 
xuất hay các hoạt động tiêu 
tốn nước lớn. Tuy nhiên, 
công ty vẫn đặc biệt chú 
trọng đến việc tiết kiệm tài 
nguyên nước bằng cách 
nâng cao ý thức cho cán bộ 
công nhân viên. Các biện 
pháp được triển khai bao 
gồm khuyến khích sử dụng 
nước tiết kiệm, tối ưu hóa 
hệ thống cấp nước trong 
văn phòng và định kỳ kiểm 
tra để giảm thiểu tình trạng 
rò rỉ hoặc thất thoát nước. 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
VÀ KHÍ THẢI

ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ 
BẢO VỆ HỆ SINH THÁI

QBS luôn cam kết tuân 
thủ đầy đủ các quy định 
của pháp luật về bảo vệ 
môi trường, đảm bảo hoạt 
động kinh doanh không gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến 
hệ sinh thái và cộng đồng 
xung quanh. Công ty ng-
hiêm túc thực hiện các quy 
định về quản lý chất thải, 
tiết kiệm tài nguyên và sử 
dụng năng lượng hiệu quả 
theo đúng các tiêu chuẩn 
môi trường do Nhà nước 
ban hành. Đồng thời, QBS 
thường xuyên cập nhật, 
theo dõi các chính sách 
mới về bảo vệ môi trường 
để kịp thời điều chỉnh và 
nâng cao hiệu quả trong 
công tác quản lý, từ đó góp 
phần phát triển bền vững. 
Bên cạnh việc tuân thủ pháp 
luật, QBS còn chủ động 
triển khai nhiều biện pháp 
nhằm giảm thiểu tác động 
môi trường trong quá trình 
hoạt động. Ngoài ra, QBS 
cũng hợp tác với các đối tác 
và cơ quan chức năng để 
thực hiện các chương trình 
xanh, góp phần xây dựng 
một môi trường làm việc 
thân thiện với thiên nhiên 
và hướng đến phát triển 
bền vững trong dài hạn.

Việc quản lý chất thải và 
kiểm soát khí thải đóng vai 
trò quan trọng trong quá 
trình phát triển bền vững. 
Các biện pháp giảm thiểu, 
tái chế và xử lý chất thải 
được thực hiện nhằm hạn 
chế tác động tiêu cực đến 
môi trường. Đồng thời, các 
hoạt động kiểm soát khí 
thải được triển khai nhằm 
giảm lượng phát thải vào 
không khí, hướng tới mục 
tiêu giảm thiểu ô nhiễm 
và bảo vệ chất lượng môi 
trường sống. Việc hợp 
tác với các đơn vị chuyên 
trách cũng góp phần đảm 
bảo quá trình xử lý chất 
thải diễn ra an toàn, hiệu 
quả và tuân thủ đúng 
các quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, việc nâng cao 
ý thức về trách nhiệm môi 
trường trong nội bộ tổ chức 
đóng vai trò quan trọng 
trong công tác quản lý chất 
thải và khí thải. Các chương 
trình tuyên truyền, đào tạo 
về sử dụng tài nguyên hợp 
lý, giảm thiểu rác thải và 
bảo vệ môi trường giúp 
nâng cao nhận thức của cá 
nhân và tổ chức, góp phần 
vào mục tiêu phát triển bền 
vững.

Bảo vệ hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học là một trong 
những ưu tiên trong quá 
trình phát triển bền vững. 
Việc áp dụng các biện pháp 
hạn chế tác động tiêu cực 
đến môi trường tự nhiên 
giúp duy trì sự cân bằng 
sinh thái và bảo vệ nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. Các 
hoạt động nâng cao nhận 
thức cộng đồng, khuyến 
khích sử dụng tài nguyên 
hợp lý và triển khai các 
sáng kiến xanh đóng vai 
trò quan trọng trong việc 
gìn giữ hệ sinh thái cho 
thế hệ tương lai. Bên cạnh 
đó, sự hợp tác với các tổ 
chức và cơ quan liên quan 
giúp nâng cao hiệu quả 
trong công tác bảo vệ môi 
trường, hướng đến sự phát 
triển bền vững lâu dài. 
Ngoài ra, các chương trình 
bảo tồn thiên nhiên, cải tạo 
môi trường và phục hồi hệ 
sinh thái cũng được chú 
trọng. Việc tham gia các 
hoạt động như trồng cây 
xanh, giảm thiểu tác động 
đến môi trường tự nhiên và 
thúc đẩy các mô hình phát 
triển bền vững góp phần 
quan trọng vào việc duy trì 
sự đa dạng sinh học và bảo 
vệ môi trường sống trong 
dài hạn.

QBS hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại, xuất nhập khẩu, 
do đó nguồn nguyên vật liệu 
mà công ty sử dụng chủ yếu 
là các loại nguyên vật liệu thô. 
Do đặc thù hoạt động của 
doanh nghiệp không tập trung 
vào sản xuất mà chủ yếu là 
thương mại và phân phối, nên 
khối lượng nguyên vật liệu 
tiêu thụ hàng năm là không 
đáng kể. Điều này giúp công 
ty không chịu áp lực lớn về 
chi phí nguyên vật liệu và hạn 
chế rủi ro liên quan đến biến 
động giá cả trên thị trường.  
Bên cạnh đó, do không phụ 
thuộc nhiều vào nguyên vật 
liệu đầu vào, QBS có thể linh 
hoạt hơn trong việc điều chỉnh 
chiến lược kinh doanh, tối ưu 
hóa chi phí và tập trung vào 
các hoạt động cốt lõi như mở 
rộng mạng lưới đối tác, nâng 
cao hiệu quả logistics và cải 
thiện dịch vụ khách hàng. 
Hơn nữa, việc sử dụng lượng 
nguyên vật liệu không đáng kể 
cũng giúp công ty giảm thiểu 
các rủi ro liên quan đến biến 
động giá cả, tình trạng khan 
hiếm nguồn cung hay các yếu 
tố tác động từ môi trường 
bên ngoài như thuế quan 
và chính sách thương mại 
quốc tế. Nhờ vậy, QBS có thể 
duy trì sự ổn định trong hoạt 
động kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và tối đa 
hóa lợi nhuận trong dài hạn. 
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CHÍNH SÁCH 
NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Hiện nay tổng số lao động của QBS là 10 người. QBS đã và đang 
đảm bảo quyền bình đẳng và ủng hộ sự tham gia lao động của nữ 
giới với tỷ lệ lên tới 80%. Với mức lương dành cho người lao động, 
QBS luôn đảm bảo mức lương tối thiểu theo quy định và luôn hướng 
đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo đó, mức 
lương bình quân hàng tháng của người lao động là 6.400.000 đồng. 

Chính sách lao động đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

QBS luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam đối với người lao động bao gồm: Bộ Luật Lao động và 
Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định 
kỳ hàng năm, được công ty hỗ trợ đối với hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi khi ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ 
ốm,... Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp bữa ăn giữa ca, nước uống và các cơ sở tiện ích khác. Song 
song với đó, QBS tích hợp trong việc gắn kết nội bộ thông qua các hoạt động văn nghệ những ngày lễ, 
các sự kiện thể thao, kỷ niệm nội bộ,...
Năm 2024, công ty không ghi nhận bất cứ sự cố, tai nạn lao động và thương tích nghề nghiệp nào. 

Hoạt động tuyển dụng và đào tạo người lao động

Trong năm 2024, đối mặt với thị trường khắc nghiệt và tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách 
thức, số lượng nhân sự của QBS vẫn giữ nguyên so với 2023. QBS chủ trương thực hiện chính sách 
khuyến khích học tập liên tục và trao cơ hội học hỏi bình đẳng cho tất cả cán bộ nhân viên. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỚI CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG

5

Công ty đại diện tài trợ đi học cho 01 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đi học tại Dư Hàng 
Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. 

Công ty phối hợp thực hiện chương trình trao quà định kỳ hàng tháng (10 suất/1 lần/tháng) cho các 
bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, nan y, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 

Công ty tiếp tục duy trì và phát huy trách nhiệm cộng đồng với nhiều hoạt động thiện nguyện quanh 
năm, với tổng số tiền lên đến 300 triệu. 

Công ty tổ chức chương trình “Tết ấm no” với mục đích dành tặng nhiều suất quà (bao gồm tiền và hiện 
vật) cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) và 
phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng). 
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06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

KIỂM TOÁN 2024

Báo cáo của ban điều hành

Báo cáo kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Thuyết minh báo cáo tài chính 

96

98

100

103

104

106
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Xác nhận của đại diện theo pháp luật QBS

Chủ tịch hội đồng quản trị

Trần Thị Yến Chi
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